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VỀ CÁCH GỌI TÊN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC 


hệ thống Thuật ngữ và Danh pháp hóa học 

Việt Nam" (dưới đây gọi tắt là Đề tài) do Hội 
Hóa học Việt Nam chủ trì (Liên hiệp các Hội Khoa học 
và Kỹ thuật Việt Nam quản lý) có ý nghĩa rất lớn đối với 
những người học hóa học, dạy và nghiên cứu hóa học, 
sản xuất hóa chất cũng như đối với tất cả những ai có 
quan hệ với tên gọi các đơn chất và hợp chất hóa học. 

Từ khi đất nước ta tiếp cận với các lĩnh vực khoa học 
tự nhiên đã có nhiều học giả quan tâm đến việc phiên 
chuyển các thuật ngữ khoa học sang Tiếng Việt, mà người 
có đóng góp nhiều nhất và có giá trị nhất là GS Hoàng 
Xuân Hãn. Những đề xuất của GS Hoàng Xuân Hãn đã đặt 
nền móng cho việc “Việt hóa” các danh từ khoa học, góp 
phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của các ngành 
khoa học tự nhiên ở nước ta. Sau GS Hoàng Xuân Hãn, rõ 
nhất là sau cuộc kháng chiến chống Pháp kết thúc, ở miền 
Bắc cũng như miền Nam đã có những văn bản quy định 
cách gọi tên các nguyên tố, các hợp chất hóa học cũng 
như các thuật ngữ hóa học, trong đó với tư cách là những 
nhà hóa học tiêu biểu, các GS Nguyễn Thạc Cát và Lê Văn 
Thới đã có những đóng góp quan trọng. 

Tuy vậy, hiện nay việc phiên chuyển tên các nguyên 
tố cũng như các hợp chất hóa học từ tiếng nước ngoài 
sang Tiếng Việt, về tổng thể là còn chưa thống nhất, 
còn đi vào từng cá thể thì khá tùy tiện, thậm chí trong 
giới đại học và nghiên cứu tình trạng đó càng nặng nề. 
Chính vì vậy, nhu cầu xây dựng một hệ thống danh 
pháp và thuật ngữ hóa học thống nhất là việc làm có 
tính cấp bách và đó chính là lý do mà Hội Hóa học 
Việt Nam quyết tâm đề xuất và thực hiện Đề tài này. 

Theo đa số ý kiến của những người tham gia, giai 
đoạn đầu của Đề tài là thống nhất (có thể chưa phải 
hoàn toàn) tên gọi các nguyên tố hóa học trong Bảng 
tuần hoàn. Những kết quả nhận được trong giai đoạn 
này sẽ là cơ sở quan trọng để xử lý các phương án gọi 
tên các hợp chất hóa học sau này. Sau một số cuộc 
thảo luận trong tập thể các thành viên tham gia, với 
phương châm là những nội dung của Đề tài phải nhận 
được sự đồng thuận cao nhất có thể được, Ban chủ 
nhiệm Để tài đã tổ chức các Hội thảo khoa học tại Hà 
Nội (12/2006 và 7/2007) và tại TP. Hồ Chí Minh 
(6/2007) tập trung vào cách gọi tên các nguyên tố hóa 
học. Tại các cuộc Hội thảo nói trên, trên cơ sở những 
nội dung đã nhận được sự đồng thuận cao cũng như 
những nội dung còn có những ý kiến khác nhau được 
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Ban chủ nhiệm Đề tài cập nhật, đã diễn ra những CUỘC 
thảo luận rộng rãi, thẳng thắn và xây dựng của những 
người tham dự. 

Điều có thể khẳng định chắc chắn là, ai cũng rất 
trăn trở và bức xúc muốn sớm có một hệ thống thuật 
ngữ và danh pháp hóa học Việt Nam thống nhất, dù 
có thể chưa hoàn chỉnh, nhưng khả dĩ đáp ứng được 
những đòi hỏi không thể trì hoãn của một xã hội đang 
phát triển nhanh chóng trong thế giới ngày càng hội 
nhập sâu rộng, trong đó hóa học và công nghệ hóa 
học, với tầm vóc và tính đặc thù của mình, hiển nhiên 
có vai trò hết sức quan trọng. 

Về tổng thể, ý kiến khá thống nhất về các nguyên 
tắc chung trong xây dựng hệ thống danh pháp và 
thuật ngữ là phải làm sao bảo đảm được tính khoa học, 
tính hệ thống và nhất quán, tính dân tộc và phổ cập, 
tính quốc tế và hội nhập, và tính kế thừa. Tuy nhiên, 
nhiều ý kiến và phương án khác nhau hết sức phong 
phú đã xuất hiện khi vận dụng các nguyên tắc đó vào 
việc đặt ra những quy tắc cụ thể để phiên chuyển tên 
gọi các nguyên tố hóa học từ tiếng Latin (hoặc đôi khi 
từ tiếng Anh hay tiếng Pháp) ra tiếng Việt (với ý nghĩa 
là những quy định này sẽ có ảnh hưởng lớn khi vận 
dụng vào xây dựng danh pháp cho các hợp chất vô cơ 
hoặc hữu cơ). Xử lý các ý kiến và phương án khác 
nhau đó chính là nội dung thảo luận, cũng có thể nói 
là tranh luận, không kém phần gay gắt, tại các cuộc 
Hội thảo cũng như các bài viết hết sức tâm huyết của 
nhiều nhà hóa học ở Hà Nội cũng như TP Hồ Chí Minh. 

Ban chủ nhiệm Đề tài nhận thấy rằng, các cuộc tranh 
luận hết sức sôi nổi và mang đầy tính xây dựng trong 
thời gian qua là hết sức bổ ích và cần thiết nhằm mục 
đích đi đến những nhận thức chung, dù còn chưa phải 
là thống nhất hoàn toàn, để trên cơ sở đó đưa ra được 
những quy tắc tương đối nhất quán trong việc xử lý tên 
gọi các nguyên tố mà hy vọng sẽ nhận được sự đồng 
thuận cao trong cộng đồng hóa học Việt Nam thuộc các 
thế hệ khác nhau cũng như các vùng miền khác nhau. 

Tính khoa học được nhiều người coi là nguyên tắc 
quan trọng nhất, nó có thể bao trùm cả tính hệ thống 
và nhất quán. Trong quá trình thảo luận vừa qua, hầu 
hết các ý kiến đều ủng hộ việc không nên đưa ra quá 
nhiều quy tắc để rồi cũng phải có nhiều ngoại lệ. Ý 
kiến chung cũng mong muốn (các) thế hệ hiện nay 
cần phải nhận thức được trách nhiệm nặng nể của 
mình là xây dựng được một hệ thống danh pháp và 
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thuật ngữ hóa học cho một giai đoạn lịch sử tương đối 
dài chứ không nên chỉ để đáp ứng các yêu cầu của 
ngày hôm nay mà không tính đến sự phát triển tất yếu 
của ngôn ngữ Tiếng Việt nói chung và ngôn ngữ hóa 
học nói riêng trong tương lai. Nhưng cái khó cũng chính 
là ở chỗ đó. Xu thế chung của ngôn ngữ tất cả các dân 
tộc là phát triển trong một thế giới ngày càng hội nhập 
sâu rộng: Tiếng Việt không thể là ngoại lệ. Không phải 
vì chúng ta thích hay không thích phát triển ngôn ngữ 
theo hướng hội nhập, mà vì không thể không hội nhập 
nếu chúng ta muốn đất nước phát triển. So với một số 
ngôn ngữ các nước khác, Tiếng Việt của chúng ta có 
lợi thế rất lớn vì đã được Latin hóa, tuy nhiên Tiếng Việt 
cũng có nhiều đặc điểm gây trở ngại rất lớn cho việc 
phiên chuyển các từ đa âm tiếng nước ngoài (Latin, 
Anh, Pháp) sang Tiếng Việt đơn âm và nhiều vần 
ngược (phụ âm đứng sau nguyên âm) cũng như các tổ 
hợp phụ âm và tổ hợp nguyên âm. 

Giải quyết bài toán phiên chuyển để bảo đảm các 
nguyên tắc nêu trên là vấn để hết sức khó khăn. Để ưu 
tiên bảo đảm các nguyên tắc về tính khoa học, hệ thống 
và nhất quán thì phải điều chỉnh hài hòa mối quan hệ 
giữa một bên là tính dân tộc, đại chúng, tính kế thừa, 
và một bên là tính quốc tế, hội nhập.. Thực tế thì, cho 
đến nay, nhiều quy tắc đã được quy định trong các văn 
bản khác nhau và đã được các nhà hóa học trong nam 
ngoài bắc tuân thủ (rộng rãi hay chưa rộng rãi) đều đã 
có không ít các “vi phạm” quy tắc chính tả của Tiếng 
Việt theo chiều hướng tiếp cận nhiều hơn với các ngôn 
ngữ phương Tây, nhất là Tiếng Anh. Phải thừa nhận đó 
là quy luật phát triển tất yếu của một ngôn ngữ trẻ, đang 
trên đà phát triển, đặc biệt là, trong thời gian gần đây, 
khi nước ta từng bước hội nhập với thế giới. 

Đi vào cụ thể, nhiều ý kiến cho rằng, để tạo thuận 
lợi cho các thế hệ hóa học Việt Nam dễ dàng tiếp cận 
với thế giới thì chỉ nên nhất quán về cách viết tên các 
nguyên tố hóa học, còn cách đọc không nhất thiết 
phải đồng nhất (ngay trong Tiếng Việt một số từ cũng 
được đọc không giống nhau ở các miền khác nhau). 
Viết giống và gần với Tiếng Anh sẽ giúp cho việc tra 
cứu dễ dàng trên các phương tiện truyền thông mà 
bây giờ đang có vai trò chủ yếu trong tra cứu và truy 
cập thông tin. IUPAO đã xây dựng một hệ thống danh 
pháp và thuật ngữ hóa học trên nền tảng tiếng Anh; 
các nhà hóa học của những nước không dùng tiếng 
Anh đương nhiên phải xây dựng hệ thống danh pháp 
và thuật ngữ của mình trên cơ sở danh pháp IUPAC. 

Đối với những quy tắc đã được thừa nhận và vận 
hành trong thực tế chúng ta trân trọng với tinh thần 
là kế thừa những di sản của chính lịch sử chúng ta, 
tuy nhiên, không nhất thiết cái gì đã được chấp nhận 
trong quá khứ cũng đều phải được giữ nguyên trong 
tương lai. Nếu vậy thì sẽ không có sự phát triển, trong 
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khi rõ ràng là, trong thực tế xã hội chúng ta, đặc biệt 
là trong những thập kỷ gần đây, ngôn ngữ Việt Nam, 
trong đó có ngôn ngư của hóa học, không ngừng phát 
triển, tiếp nhận những thay đổi hợp lý có nguồn gốc ảnh 
hưởng của các ngôn ngữ khác, đặc biệt là Tiếng Anh. 

Trong các cuộc thảo luận những ý kiến khác nhau 
đã được trình bày rõ ràng và trao đổi thẳng thắn, một 
số nhận thức chung đã đạt được sự đồng thuận cao, 
như trình bày dưới đây. 

Trước hết, những nguyên tố đã có tên Việt hoặc 
Hán-Việt thì cứ tiếp tục gọi như vậy mà không cần 
phải phiên chuyển từ tiếng Latin (hoặc Tiếng Anh, 
Tiếng Pháp) nữa. 0ó thể bên cạnh tên Việt, sẽ viết 
thêm tên Latin nhưng để trong ngoặc đơn. Đó là 10 
nguyên tố: 4g (Argentum), Au (Aurum), AI 
(Aluminum) (u (Cuprum), Fe (Ferrum), Hg 
(Hydrargyrum), Pb (Plumbum), Sn (Stannum), S 
(Sulfur), Zn (Zincum). Đối với tất cả các nguyên tố 
được viết bằng ký tự Latin, tên viết của một nguyên tố 
cần (có người để nghị dùng từ “nên”) chứa đủ các ký 
tự của ký hiệu nguyên tố đó. Đây là một trong những 
điểm nằm trong các nội dung quan trọng nhất của tên 
gọi các nguyên tố, đó là việc xử lý các phụ âm nằm 
cuối âm vận và tổ hợp phụ âm. Cho đến nay, chúng 
ta đã chấp nhận (hoàn toàn hoặc có điểu kiện) sử 
dụng thêm các phụ âm không có trong Tiếng Việt là 
F, Z, P, K (trước các nguyên âm cứng), W, các tổ hợp 
hai hoặc ba phụ âm như CI, FI, Pr, r, Str...để viết tên 
các nguyên tố và các hợp chất. Ý kiến chung là chấp 
nhận thêm phụ âm G trước nguyên âm mềm 
(Germani). Đối với các trường hợp phụ âm đứng ở cuối 
âm vận mà không có trong các vần của Tiếng Việt, ý 
kiến khá thống nhất là trừ một số vần quá xa với Tiếng 
Việt và khó đọc (al, ol, yb) sẽ viết an (Canxi), on 
(Honmi), yp (Molypden), nói chung chấp nhận viết như 
nguyên tiếng nước ngoài và người đọc có thể xử lý theo 
hai cách; hoặc đọc như các phụ âm độc lập với nhau, 
hoặc đọc nhẹ vần ngược đó (vd: A-rơ-gon hay Ca-rơ- 
bon, đọc nhẹ vần “rơ'), gần như không đọc thành âm. 

Từ chỗ phân vân giữa việc sử dụng D và Ð để viết 
trong tên nguyên tố và hợp chất, đến nay đa số ý kiến cho 
rằng không cần xử lý sự phân biệt giúa D và Ð mà chỉ 
viết D cho tất cả các trường hợp. Như vậy trong thuật ngữ 
phiên chuyển sẽ không còn Ð. Vần “dờ" đã có chữ z. Phụ 
âm H nếu đứng sau phụ âm T thì không bỏ đi (như lâu 
nay vẫn làm dối với Lithium, Ruthenium...) và có thể đọc 
như “thờ”, tuy nhiên, nếu H đứng sau các phụ âm Ê 
(không tạo vẩn “chờ” của Tiếng Việt (hlorum, 
Chromium, kể cả Technetium, để cho nhất quán, cũng 
như trong từ Bismuthum) thì bỏ phụ âm này. 

Đối với trường hợp các tổ hợp (hai) nguyên âm hầu. 
như không có ý kiến khác nhau về cách xử lý; ý kiến. 
chung là cứ viết cả hai nguyên âm và đọc bình thường 
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(eu đọc là e-u chứ không viết và đọc øơ, uo dọc là u-o Lở 
Đối với Y (dài) và I (ngắn), mặc dù còn một số ý 
kiến phân vân, sợ người viết khó nhớ, ý kiến chung cho 
rằng cứ để nguyên như trong tiếng nước ngoài vì trong 
các ngôn ngữ đó tên các nguyên tố (molybdenum, 
beryllium) và cả tên các hợp chất (trừ trường hợp oxi- 
gen và oxide trong Tiếng Anh) được viết nhất quán 
hoặc I hoặc Y. Thực ra, mặc dầu có quy định trong 
chính tả Tiếng Việt, hầu như rất ít người chịu viết I thay 
cho Y trong những trường hợp mà theo thói quen/truyền 
thống người ta đã quen viết Y (kỹ thuật, tỷ lệ...). 

Đối với đại đa số các nguyên tố, ý kiến thống nhất 
là chấp nhận quy tắc chung: thay đuôi um hoặc ium 
(đối với nguyên tố Arsenicum thì đuôi icum) bằng đuôi 
¡ hoặc trong những trường hợp đã quen dùng thì bỏ 
luôn, ví dụ, Po (Polonium -> Poloni), Pt (Platinum —› 
Platin), Bi (Bismuthum -> 8ismul) trừ hai nguyên tố 
Curium (Cm) và Thulium (Tm) vẫn giữ như nguyên 
dạng để phù hợp với quy tắc đã nêu ở trên là tên viết 
của nguyên tố cần chứa đủ các ký tự trong ký hiệu 
nguyên tố đó. Nguyên tố Phosphorus (P) khi phiên 
chuyển không cần phải để lại phụ âm R, bởi vì các 
dẫn xuất của nó có khi chứa R (phosphoric), có khi 
không (pñospña0). Đối với các nguyên tố sau Urani (trừ 
Amerixi - Am), là những nguyên tố được đặt tên theo 
các địa danh (không phải tên nước) hoặc các nhà khoa 
học lớn, quy tắc này được áp dụng hoàn toàn không 
có ngoại lệ, tuy nhiên đối với một số nguyên tố tuy tên 
gọi được phiên chuyển từ tiếng nước ngoài nhưng đã 
trở thành quen dùng trong cách viết và đọc mà nếu 
tìm cách phiên chuyển theo những quy tắc đã trình 
bày trên đây sẽ gặp khó khăn hơn nhiều so với các 
nguyên tố khác. Ngoại trừ ba nguyên tố mà hầu như 
không có ý kiến khác biệt đáng kể là Hydro (H), 0xy 
(0) và Nitở (N), các nguyên tố sau đây cũng có thể 
xếp vào loại không cần xử lý nữa, đó là: Œafcium -› 
Úanxi, (oball -> Coban, Niccolum/Nickel -> Niken, 
Americium -> Amerixi, Francium -» Franui. 

Đối với những trường hợp một phụ âm được viết 
hai lần liền nhau thì bỏ đi một (Bery/llium -› Bery/li, 
Vftrium -> Ytri...). 

Trên cơ sở các ý kiến đã được trình bày trong quá 
trình thực hiện Để tài, trong các hội thảo và sau hội 
thảo, Ban chủ nhiệm Đề tài nhận thấy cần tiếp tục xin 
thêm ý kiến của các nhà hóa học thuộc nhiều thế hệ 
để có thể đi tới một sự đồng thuận cao và rộng rãi hơn 
nữa trong cộng đồng hóa học cả nước. Đề tài của 
chúng ta chỉ có thể được thực hiện theo phương pháp 
chuyên gia, cho nên một sự đồng thuận tối đa là cơ sở 
để quyết định các phương án xử lý việc phiên chuyển 
và viết tên các nguyên tố. Dưới đây xin trình bày dự 
kiến của Ban chủ nhiệm Để tài những phương án (quy 
tắc) gọi tên các nguyên tố hóa học mà đến ngày hôm 
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nay đã nhận được sự đồng thuận cao trong các hội thảo 
và những ý kiến gửi đến, như đã trình bày ở trên. 

1. Quy tắc 1: Giữ nguyên tên Việt và Hán- -Việt của 
10 nguyên tố: bạc, vàng, nhôm, đồng, sắt, thủy ngân, 
chì, thiếc, lưu huỳnh, kẽm. Có thể sẽ đặt tên Latin (để 
tương hợp với ký hiệu) của nguyên tố trong vòng đơn: 
Ag (Argentum), Au (Aurum), AI (Aluminium), Cu 
(uprum), Fe (Ferrum), Hg (Hydrargyrum), Pb 
(Plumbum), §n (Stannum), § (Sulfur), Zn (Zincum). 
Tám nguyên tố: H (Hydro), 0 (oxy), N (Nit0), Ca 
((anxi), É0 (Uoban), Ni (Niken),, Am (Amerixij), Fr 
(Franxi) cũng được coi là những trường hợp đặc biệt. 

2. Quy tắc 2: Chấp nhận các phụ âm F.Z,P, W, 
K và 6 (germani). Phụ âm đứng trước e (Œerj) vẫn 
viết như Vậy, đọc như “ Xe”. 

3. Quy tắc 3: Trừ các vần ngược al (chuyển thành 

an), 0l (chuyển thành 0n), yb (chuyển thành yụ), 
chấp nhận các vần ngược không gây khó khăn cho 
việc đọc (ar, er, 0r, 0s, af, ad, 00). 

4. Quy tắc 4: Trừ 10 nguyên tố có tên Việt và Hán- 
Việt hoàn toàn như đã mô tả trên đây (và có thể cả 
$b, nếu sau đây chúng ta chấp nhận gọi Sb là anii- 
mon chứ không gọi stibi), tên các nguyên tố nên chứa 
đủ các ký tự cấu thành ký hiệu của nguyên tố đó. Để 
đáp ứng yêu cầu này, cũng như kế thừa các quy tắc 
đã được chấp nhận rộng rãi, có những trường hợp phải 
chấp nhận viết một số phụ âm và nguyên âm liền 
nhau ở âm tiết đầu cũng như ở giữa hai âm tiết 

5. Quy tắc 5: Thống nhất thay các đuôi ium (icum đối 
với Ársenicumn) hoặc um trong tên Latin bằng duôi ¡ hoặc 
bỏ luôn, nếu dạng đó được coi là phổ biến hơn. Ngoại lệ 
chỉ có hai nguyên tố là m (Œurium) và Tm ( Thuliun). 

6. Quy tắc 8: Một phụ âm viết hai lần liền nhau 
thì bỏ một, vd: Beryli, Ytri.. 

7. Quy tắc 7: Thay phụ âm Ð bằng phụ âm D, các 
nguyên âm Y giữ nguyên như trong tiếng nước ngoài. 
Trừ trường hợp phụ âm H đứng sau € mà không tạo 
vần tiếng vÍ thì bỏ H đi, trong các trường hợp khác 
đứng sau T (trừ ở vị trí cuối từ - bismuth -> bismut) 
phụ âm H vẫn giữ nguyên. 

Như vậy, tên các nguyên tố có thể được viết như sau: 
.‹ Hydrogenium ->› Hydro (1), ký hiệu H; 

. Helium —› Heli (5), ký hiệu He; 

. Lithium -> Lithi (5, 7), ký hiệu Li: 

. Beryllium -› Beryli (5, 6, 7), ký hiệu Be; 

.‹ Borum -—> Bor (3, 5), ký hiệu B; 

. Carboneum/Garbon -› Carbon (3), ký hiệu Œ; 
‹ Nitrogenium -> Nitơ (1), ký hiệu N; 

. Öxygenium -> Oxy (1), ký hiệu 0; 

. Fluorum -> Fluor (2, 3 hoặc 4, 5), ký hiệu F; 
10. Neon —-› Neon, ký hiệu Ne; 

11. Natrium —-> Natri (5), ký hiệu Na; 

12. Magnesium -› Magnesi (5), Magie (1), ký hiệu 
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Mụg, sẽ xem xét thêm, 


13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
ð1. 
28. 
29. 
30. 
đ1. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
ÁA. 
45. 
46. 
AT. 
48. 
49. 
90. 
91. 
92. 
93. 
94. 
99. 
98. 
SỈ. 
98. 
99. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 


Aluminium -› Nhôm (1), ký hiệu AI, 
Silicium —> Silic (5), ký hiệu Si, 

Phosphorus -> Phospho (5), ký hiệu P, 
Sulfur -> Lưu huỳnh (1), ký hiệu §, 

Chlorum -> 0lor (3, 5, 7), ký hiệu 6I, 
Argon -› Argon (3 hoặc 4), ký hiệu Är, 
Kalium —> Kali (2, 5), ký hiệu K, 

Calcium -> Canxi (1), ký hiệu Éa, 

Scandium -> Scandi (4, 5, 7), ký hiệu S§e, 
Titanium -> Titan (5), ký hiệu Tỉ, 

Vanadium -> Vanadi (5, 7), ký hiệu V, 
Chromium -> Ôrom (4, 5, 7), ký hiệu Ét, 
Manganum -› Mangan (5), ký hiệu Mn, 
Ferrum -» Sắt (1), ký hiệu Fe, 

Cobaltum —-> Coban (1), ký hiệu Éo, 
Niccolum/Nickel -› Nicken (1), ký hiệu Ni, 
Cuprum -> Đồng (1), ký hiệu Éu, 

Zincum —-› Kẽm (1), ký hiệu Zn, 

Galliun —> Gali (5, 6), ký hiệu 6a, 
Germanium —> Germani (2, 3 hoặc 4, 5), ký hiệu Ge, 
Arsenicum -> Arsen (3 hoặc 4, 5), ký hiệu As, 
Selenium -› Selen (5), ký hiệu §e, 

Bromum ->› Brom (5), ký hiệu Br, 

Krypton -> Krypton (7), ký hiệu Kt, 
Rubidium -> Rubidi (5, 7), ký hiệu Rb, 
Strontium -> Stronti (4, 5), ký hiệu $r, 
Yttrium -> Ytri (4, 5; 6), Ký hiệu Y, 
Zirconium —> Zirconi (3, 5), ký hiệu Zr, 
Niobtum -> Niobi (5), ký hiệu Nh, 
Molybdenum —› Molypden (3, 5, 7), ký hiệu Mo, 
Technetium -> Techneti (5, 7), ký hiệu Te, 
Ruthenium -> Rutheni (5, 7), ký hiệu Ru, 
Rhodium -› Rhodi (4, 5, 7), ký hiệu Rh, 
Palladium -> Paladi (2, 5, 6, 7), ký hiệu Pd, 
Argentum -> Bạc (1), ký hiệu Ag, 

Cadmium -> Gadmi (3, 5, 7), ký hiệu Cú, 
Indium -> lndi (5, 7), ký hiệu In, 

Stanum -> Thiếc (1), ký hiệu Sn, 

Stibium —-› Stibi (4, 5)/Antimon, ký hiệu S$b, 
Tellurium -> Teluri (5, 6), ký hiệu TI, 

lodum —-> lod (3, 5), ký hiệu l 

Xenon -> Xenon, ký hiệu Xe, 

Caesium —> Caøsi (5), ký hiệu É$, 

Barium —-> Bari (5), ký hiệu Ba, 

Lanthanum -> Lanthan (5, 7), ký hiệu La, 
Cerium —> Öeri (2, 5), ký hiệu be, 
Praseodymium -> Praseodym (4, 5, 7), ký hiệu Pr, 
Neodymium -> Neodym (5, 7), ký hiệu Nú, 
Promethium -> Promethi (4, 5, 7), ký hiệu Pm, 
Samarium -> Samari (5), ký hiệu §m, 
Europium -> Europi (2, 4, 5), ký hiệu Eu, 
Gadolinium -> Gadolini (5, 7), ký hiệu Gú, 


~i — >¬ 
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78. 


111. 


Rất 


. Terbium —› Terbi (3 hoặc 4 5% # W@aT, 
‹ Dysprosium —› Dysproœsi (4 
.‹ Holmium -› Honmi (3), ký 
. Erbium -> Erbi (3 hoặc 4. 

‹ Thulium —› Thulium (5, 7), ký ®#@ø@ Tem, 

. Ytterbium -» Yterbi (3 hoặc 4 5 6£ %@øYb, 
„- Lutetlum —-› Luteti (5), ký hiệu La, 

‹ Hafnium —-› Hafni (3 hoặc 4, 5), ký %l@u 8W, 

.‹ Tantalum -› Tantan (3, 5), ký hiệu Ta. 

- Wolíramium —> Wonfram (2, 3, 4, 5), ký hiệu W, 
. Rhenium —› Rheni (4, 5), ký hiệu Re, 


. 3. 7} #ý Điệu Dy, 
n‹ Hạ 
9). ký Được Er, 


Ôsmium —-> Osmi (3 hoặc 4, 5), ký hiệu 0s, 


- lrlđlưm -> lridi (5, 7), ký hiệu lr, 


Platinun -> Platin (5), ký hiệu PI, 

Aưwơưmn -> Vàng (1), ký hiệu Au, 

Hydrargyrum -> Thủy ngân (1), ký hiệu Hg. 
Thalasen —> Thali ( 5, 7), ký hiệu TỊ, 
Plưnbưm -+> Chì (1), ký hiệu Pb, 
Blsmufsmn —> 8m (3 hoặc 4, 5, 7), ký hiệu Bị, 
Polontzn —> Po@osi (5), ký hiệu P0, 


. Astatinưn —» Astzfn (3. hoặc 4, 5), ký hiệu AI, 
. Radon -> Radon (7), ký lưệu Rn, 

. Franclưn -» framg (1} ký hiều Fr, 

. Radium -› Rad {S 7) ký tu Ra. 

. Actinium —› Actww (5), ký Điêu &, 
. Ihorium —> Thori (S, 71 Ký #@q@ TR 

. Protactinium —› Protacfm (4 5) ký Điêu Pa, 
. Uranium —> Urani (5), tý °@ø Ú, 

.‹ Ñeptunium —-› Neptưnt (5), xý ®@s Me. 

. Plutonium -› Plutoni (5), ký Điệu Pø. 

. Americium -› Amerixi (1), ký ha Xe. 

.„ Gurium —> Curium (5), ký hiệu Cm, 

.‹ Berkelium —› Berkeli (7), ký hiệu #& 

. Californium —› Californi (5), ký hiệu Œ§ 

. Einsteinium -› Einsteini (5), ký hâ@ø Es. 





. Fermium —› Fermi (5), ký hiệu Fm, 

. Mendelevium -› Mendelevi (5), *ý ®@ø Má, 

.‹ Nobelium —-› Nobeli (5), ký hiệu Me. 

.‹ LaWrencium —› Lawrenci (5), ký ®@q tz, 

. Rutherfordium -› Rutherfordi (5), *ý %@øœ 84, 
‹ Dubnium -> Dubni (5), ký hiệu Đề. 

. 9eaborgium —> Seaborgi (5), ký @ệq ®%. 

. Bohrium —> Bohri (5), ký hiệu Bà, 

.‹ Hassium -> Hassi (5), ký hiệu Hs. 

. Meitnerium —› Meitneri (5), ký hiệu e. 

. Darmstadtium -> Darmstadti (5). xý %@œ Đ, 
Roentgenium —-› Roentgeni (5), xý ®@ #%g. 

mong nhận được ý kiến phản bề¿ cŠœ các 
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ÁP DỤNG QUY TẮC XÁC ĐỊNH SỐ CÓ NGHĨA 
VÀ LÀM TRÒN SỐ TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC 


8(68)/2007 chúng tôi đã giới thiệu “Quy 
tắc xác định số có nghĩa trong đo lường 
và làm tròn số theo số có nghĩa trong tính toán". 
Để giúp các bạn hiểu rõ hơn chúng tôi lấy ví dụ 
việc áp dụng quy tắc này trong giải toán hóa học. 
Ví dụ 1: Trong y học, dược phẩm Nabica (NaH00a) 
dùng để trung hòa bớt lượng HOI dư trong dạ dày. Viết 
phương trình hóa học dạng phân tử và ion thu gọn của 
phản ứng đó. Tính thể tích dung dịch HGI 0.0350M 
(nồng độ axit trong dạ dày) được trung hòa và thể tích 
khí CO (đktc) sinh ra khi uống 0,336g NaHC0a. 
Giải: NaHG0a + HöI —> NaCl + 002† + Hạ0 
Tính số mol NaHC0a đã cho, trước đây viết: 


0,336 
n =——=,004mol 


rT% Tạp chí Hóa học và Ứng dụng số 


Nếu viết như vậy thì không đúng theo quy tắc về 
số chữ số có nghĩa: số 0,004 chỉ có 1 chữ số có nghĩa, 
số 0,336 có 3 chữ số có nghĩa, số 84 có 2 chữ số có 
nghĩa. Theo quy tắc thì khi nhân và chia cần giữ lại ở 
kết quả cuối cùng một số chữ số có nghĩa bằng đúng 
số chữ số có nghĩa của thừa số có số chữ số có nghĩa 
ít nhất. Vì vậy bây giờ cần viết là: 


0,336 -4 
n =——=4,0.10 
vá RO 


mol 

Khối lượng mol của NaHCO» là 84g/mol. Với cân kỹ 
thuật thường dùng trong phòng thí nghiệm có độ chính 
xác đến 0,1g nên cần viết là 84,0g/mol. Như vậy cả 
số bị chia (0,336) và số chia (84,0) đều có 3 chữ số 
có nghĩa nên kết quả cũng phải viết dưới dạng có 3 
chữ số có nghĩa (4,00.10”3). 

Tiếp theo, cần tính thể tích dung dịch HGI. Ta viết: 


-ä 
4,00.10 
yx——— 
0,0350 


Tính thể tích khí CO2, ta VIẾT: 

VCOa = 4,00.10'3 x 22,4 = 8,96.10'Ê lít 

(Tất cả các số đều có 3 chữ số có nghĩa). 

Ví dụ 2: Trong y học, dược phẩm sữa magie (các 
tình thể Mg(OH)a lơ lửng trong nước) dùng để chữa 
chứng khó tiêu do dư HGI. Để trung hòa hết 788,0ml 
dung dịch HCI 0,0350M trong dạ dày cần bao nhiêu 
ml sữa magie, biết rằng trong 1,0ml sữa magie chứa 


=1,14.10” '\t 
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0,080g Mg(0H)›. 
Giải: Mg(OH); + 2HCI —› Mg0l› + 2H20 
Khi tính số mol HCI, trước đây ta viết: 


0,0350 x 788,0 
1000 


Bây giờ cần viết là: 

0,0350 x 788,0 số 

"HO| =————————=2.76.10ˆ “mol 
1000,0 


Khi tính khối lượng Mg(OH)s, trước đây ta viết: 


v _ 0,02788 
Mg(OH) =2 





x 58 = 0,79982 


Bây giờ cần viết là: 
2,76.10” 
PMWog(OH). =——-~——X68/0= 0,800g 
2 

Tính số mililit sữa magie cần lấy, ta lập luận: 

Cần 0,080g Mg(OH)a phải lấy 1,0ml 

Cần 0,800g Mg(0H)a phải lấy xmI 

1,0x0,800 
X=————=0mi 
0.080 

Ví dụ 3: Một mẫu nước chứa Pb(NOa)a. Để xác 
định hàm lượng ,Pb2+ người ta hòa tan một lượng dư 
NaaS04 vào 500,0ml nước đá. Làm khô kết tủa sau 
phản ứng thu được 0,960g PbS0x. Hỏi nước này có bị 
nhiễm độc chì không, biết rằng nồng độ chì tối đa cho 
phép trong nước sinh hoạt là 0,10mgl. 

Giải: Pb(NOa)a + NaaSÒx ~> PbS0aỶ + 2NaN0a 

Tính số mol Pb§0a, trước đây ta viết: 


n B.....à 0,003168 mol 
Pb§O, ~ s02 7P 


Bây giờ cần viết: 
0,960 c. 
=——=3,17.10 
303,0 
Tính.lượng Pb có trong 1 lít nước, trước đây ta viết: 
0,00317 x 2 = 000634 mal. 
Bây giờ cần viết: 3,17.103 x 2 = 6,34.10-3 ml. 
Tính số gam chì có trong 1 lít nước. Trước đây ta viết: 
0,00634 x 207 = 1,31238g/1 
Bây giờ cần viết: 
6,34.10 3 x 207,0 = 1,31g/1 hay 1,31mg/ml 
Vậy nước này đã bị nhiễm độc chì. 


moi 


bbSO 
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Ví dụ 4: Hòa tan 1,952g BaCla..xH2O trong nuớc. 


Tính khối lượng mol của BaGI›: 


Thêm HaSOa loãng, dư vào dung dịch, kết tủa tạo 1,952 —A 
thành được làm khô, cân nặng 1,864g. Xác định công TT =8,000.10 * mol—>M=244,0 
thức hóa học của muối. | 
Giải: Tính số mol HO trong muối: 
Babl› + HaSOa —> BaS0x‡ + 2H0I 244,0 - 208,0 
Tính số mol BaSOa: +————>2@ 
18,0 
1,864 _3 _ 
Tư ng hơi Công thức là BaCls.2H20 œ 
CÂU CHUYỆN THỦY TINH 


Chuyện bắt đầu từ sa mạc 

Cách đây bốn ngàn năm có lẻ có một đoàn người 
đi trên sa mạc cát mênh mông ở vùng Ai Cập. Đêm 
họ dừng lại nhóm bếp đun nấu. Sáng ra dưới ánh mặt 
trời họ thấy lóng lánh trên nền bếp một thứ đá lạ 
trong suốt. Thủy tinh đã được phát hiện ra từ đó. 

Nhưng phải chờ đến thế kỷ thứ nhất trước công 
nguyên, nghề thủy tinh mới được truyền từ Ai Cập sang 
ltalia. Từ những xưởng thủ công nhỏ bé người ta bắt đầu 
xây dựng những trung tâm sản xuất thủy tinh rất lớn. 
Nghề thủy tinh sau đó lan sang rất nhiều nước khác như 
Tây Ban Nha, Pháp, Đức, vùng Hắc Hải và nước Nga. 
Đến thế kỷ XVI trên thế giới đã xuất hiện những sản 
phẩm thủy tinh mang tính mỹ nghệ rất cao. Không chỉ 
có thế, thủy tinh còn là một thứ vật liệu nhân tạo quan 
trọng trong đời sống văn hóa và kỹ thuật của con người. 

* Từ những hạt cát xinh xinh 

Thủy tỉnh quý là thế nhưng câu chuyện về nó lại 
bắt đầu từ những hạt cát bình thường ta có thể thấy ở 
ven sông, ven biển. 

+ Cách điều chế thủy tinh 

Thủy tỉnh thường là hỗn hợp của NazSiOs và 
CaSi0a, có thành phần gần đúng là Naa0.Ca0.6Si02, 
được sản xuất bằng cách nấu chảy hỗn hợp gồm chủ 
yếu là cát, đá vôi và xôđa ở 1.4000. 

+ Có phải lựa chọn cát hay không 

Loại cát để làm thủy tinh tốt nhất là cát trắng, thành 
phần chủ yếu là oxit silic (SiO›) thường thấy ở biển miền 
Trung nước ta. Còn muốn có loại thủy tinh trong suốt như 
pha lê thì phải là loại cát thạch anh nguyên chất. Thủy tinh 
không có cấu trúc định hình mà là chất vô định hình, khi 
đun nóng nó mềm dần rồi mới nóng chảy, do đó có thể 
thổi, ép hoặc cán thủy tinh tạo ra các đồ vật có hình dạng 
khác nhau. Thủy tinh thường có nhiệt độ hóa mềm và nhiệt 
độ nóng chảy thấp, dãn nở nhiều khi thay đổi nhiệt độ nên 
dễ bị nút. Do đó có thể tạo ra những thủy tinh có tính chất 
mong muốn, người ta thay đổi một số thành phần của thủy 
tinh. Chẳng hạn, thay natri trong thửy tinh thường bằng kaii 
sẽ được thủy tỉnh kali có nhiệt độ hóa mềm và nhiệt độ 
nóng chảy cao hơn (dùng chế tạo dụng cụ thí nghiệm) thay 
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canxi trong thủy tỉnh kali bằng chì sẽ được thủy tinh chì 
trong suốt gọi là pha lê. Nếu hàm lượng chì nhiều hơn sẽ 
cho ta thủy tinh có chỉ số khúc xạ lớn có thể dùng làm thấu 
kính. Để tăng tính chịu nhiệt và tính bền hóa học người ta 
giảm bớt ion Na† và Ga^+ thay vào đó là Bo (B) và nhôm. 

Muốn chúng đầy màu sắc: 

- Thêm hợp chất coban ta sẽ có thủy tinh tím. 

- Những bóng đèn thủy tinh trang trí màu vàng 
đậm là do thủy tỉnh có pha thêm hợp chất cadimi. 

- Nếu muốn nhuộm thủy tinh thành màu hồng ta 
phải thên hợp chất selen. 

- Thuỷ tinh màu lục do hợp chất vanadi tạo nên thì 
có thể hút các tia tử ngoại thường được dùng làm kính 
đeo mắt, kính bảo vệ. 

® Thủy tỉnh kỳ diệu 

+ Thủy tinh có thể thay thép 

Ngày nay, người ta dùng thủy tình để chế tạo ra các thiết 
bị có thê thay thế cho cả kim loại màu hoặc kim loại quý. 
Chăng hạn, lợi dụng tính chất có thể kéo sợi được của thủy 
tinh, người ta đã phóng một giọt thủy tinh ra với vận tốc 50m/s 
đê tạo ra những sợi thủy tinh trong suốt. Sợi thủy tinh chỉ nhỏ 
bằng 1/20 sợi tóc nhưng lại bền hơn cả một sợi dây thép. 

+ Ngôi nhà thủy tính 

Bạn đã nghe nói đến những lâu đài bằng pha lê 
nhưng chỉ là trong chuyện cổ tích. Ngày nay điểu đó 
không còn là hoang đường nữa. Sẽ có những ngôi nhà 
trong suốt bằng gạch thủy tinh. Mái nhà lợp thép nhưng 
lại phủ một lớp thủy tinh bên trên cứ như tráng men vậy. 
Lợp mái bằng thủy tinh, vừa bền, vừa đẹp lại rẻ nữa. 
Trong ngôi nhà thủy tinh mọi thứ như cốc, lọ hoa, bàn 
ghế... bằng thủy tinh không vỡ. Ra khỏi nhà, đường sá, 
ngay cả tà vẹt xe lửa cũng có thể làm bằng thủy tinh. 

+ Bệnh viện thủy tỉnh 

Ở nước Nga đã ÁP có những lâu đài bằng thủy 
tinh để chữa bệnh. Chẳng hạn, nếu người bệnh cần 
được chiếu tia tử ngoại, người ta lắp tường cho văn 
phòng đó bằng thủy tinh thạch anh và thủy tinh tím. 
Tiết kiệm và hiệu quả hơn nhiều 

(Nguyễn Phương Nga - số 41 - đường Ngô Quyển 
- thị xã Đông Hà - Tỉnh Quảng Trị sưu tầm) 


Sấ 12 (72) 


Hóa học & Ứng dụng - 2007 


==——.-..... 


www.HOAHOC.edu.vn 


PHÁT TRIÊN PHƯƠNG PHÁP BẢO TOÀN ELECTRON 


GIẢI NHANH CÁC BÀI TOÁN VỚI CHẤT KHỦ 
LÀ KIM LOẠI VÀ AXTT CÓ TÍNH OXI HÓA 


mất nhiều thời gian khi giải những bài tập tính 
toán. Để giải quyết vấn đề đó cần tìm ra những 

phương pháp giải nhanh nhằm tiết kiệm thời gian. Với bài 
tập hỗn hợp kim loại phản ứng với hỗn hợp axit có tính oxi 
hóa là những bài toán khó, để giúp học sinh giải nhanh 
loại bài tập này tôi đưa ra phương pháp bảo toàn electron. 

L. Cơ sở lý thuyết: 

Xét kim loại M có số oxi hóa khi tham gia phản 
ứng oxi hóa khử là +n với (n > 0) và axit HN0Oa. 

,õọi số mol electron kim loại M nhường là a (a 
R, `) quá tình oxi hóa M -› M† + n.e ta có nụụ= — 
Giả sử N†5 bị khử xuống N‡* (x e Z) quá trình khử 
N†5 + (5 - x)e -> N*X ta có nụ*X = a/(5 - X) (1) 

Vì số mol N0a" cần để tạo muối gấp n lần số moi 
của kim loại M nên nN0; =nXa/nxa (2) 

Từ (1) và (2) ta có mối quan hệ giữa số mol N0a” 
tạo muối và số mol N†X được biểu thị bằng biểu thức sau: 

No; ST CÁ Án () 
Na )ULỀ.. 
5—x 


\ ` hình thức thi trắc nghiệm học sinh thường 


Số mol electron trao đổi gấp bao nhiêu lần số mol 
điện tích của anion tạo muối thì số mol của anion tạo 
muối gấp bấy nhiêu lần số mol của N*X. 

Tương tự đối với chất oxi hóa là HaS0x đặc. 

Giả sử S+Š bị khử xuống S†* (x e Z) quá trình khủ 
S†ô ¿ (6 - x)e -> S†X ta có nS†X = a/(6 - x) (1) 

Số mol x" tạo muối = n/2 x a/n = a/2 G) 


Từ (1`) và (2) ta có mối quan hệ giữa số mol S04“ 
tạo muối và số mol S** là: 
ạ 
“Cà + 2 IẾ'r~:X Hội 
— —“—=—— Sử), 
Hà ạa 2 
ö—x 


Số mol electron trao đổi gấp bao nhiêu lần số mol 
điện tích anion tạo muối thì số mol của anion tạo muối 
gấp bấy nhiêu lần số mol của S**. 


Vậy số mol electron trao đổi gấp bao nhiêu lần số 


mol điện tích của anion tạo muối thì số mol của anion 


tạo muối gấp bấy nhiêu lần số mol của chất có số 


0xi hóa +x (chất khử yếu hơn). 


—— f2) . Hóa học & Ứng dụng 


ĐINH CÔNG ĐỒNG 
Trường THPT Lưu Hoàng - Tỉnh Hà Tây 


H. Một số ví dụ 

Ví dụ 1: Cho m(g) Fe tác dụng vừa đủ với 100ml 
dung dịch HNO2 x(M) thu được 2,24 lít khí NO (dktc). 
Tính giá trị x? 

Giải: Phương pháp thông thường: 

Phương trình phản ứng: 

Fe + 4HNOa -> Fe(NOa)a + NO + Hạ0 

Từ phương trình ta có: 


2,24 0,4 
huuo „ = 4nyo =4X —— Á = 04mol —>x= —— =4M 


Phương pháp đề xuất: Phương trình nhận electron: 
N+5 + 3e -› N†Z ta thấy số mol electron trao đổi gấp 
3 lần số mol điện tích anion tạo muối nên 

nNO2 tạo muối = 31NO mà nHN0a = nN0Oa" + ỊQ = 
3nNo + NO =4X NO —>X = 0,4/0,1 = 4M 

Với phương pháp này học sinh không cần phải viết 
phương trình phản ứng chỉ cần lập tỷ số giữa số mol 
electron trao đổi và số mol của điện tích anion tạo 
muối và thực hiện một số phép tính đơn giản, vì vậy 
sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. 

Ví dụ 2: Cho m(g) kim loại X tác dụng vừa đủ với 
100ml dung dịch HNO2 x(M) thu được 2,24 lít khí NO 
(đktc). Tính giá trị của x? 

Giải: Với ví dụ này bằng phương pháp thông thường 
không giải được nhưng bằng phương pháp đề xuất ở trên 
bài toán trở nên rất đơn giản chỉ với vài phép tính: 
Phương trình nhận electron: N†5 + 3e —› N†2 ta thấy số 
mol electron trao đổi gấp 3 lần số mol điện tích anion 
tạo muối, nên nN04' = 3nwo mà nHN0a = nN0Ös” + nạo 
= Jnno + PNo = 4 X nọ -> X = 0,4/0,1 = 4M. 

Với phương pháp này chúng ta có thể dùng giải 
nhanh bài tập phù hợp để ra đề kiểm tra trắc nghiệm 
khách quan với các câu hỏi dạng: nồng độ, khối lượng 
muối tạo thành, số mol axit tham gia phản ứng,.. 

Ví dụ 3: Hòa tan vừa đủ 6g hỗn hợp 2 kim loại X, 
Y có hóa trị tương ứng I, II vào dung dịch hỗn hợp 2 
axit HNO¿ và HS0a, thì thu được 2,688 lít hỗn hợp khí 
B gồm N0 và S0 (đktc) và có tổng khối lượng là 
5,88g. Cô cạn dung dịch sau cùng thì thu được m(g) 
muối khan. Tính m? 

Giải: nạ = 2,688/22,4 = 0,12 mol 


Gọi số mol của NO› là x số mol của SO› là y, ta có: 
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X+y = 012 và 4ôx + 64y - 5,88; giải ra ta có 
x = 0,1 và y = 0,02. Phương trình nhận slectron: 

S†ổ + 2g —› S+4 N† + 1e -› N+4 

Ta có n§04Ztạomuối = 2/2 x n§0a = 0 mol 

—> khối lượng anlon sunfat tạo muối là: 96 x 0,02 = 1,92g 

nNÑOa taomuối = 1/1 x ñNO; = 0,1 mol —› khối lượng 
anion nitrat tạo muôi là: 62 x 0,1= 6,2g 

Vậy khối lượng muối khan thu được là: 

m = 6 + 1,92 + 6,2 = 14,12g 

Ưu điểm của phương pháp này là số kim loại tùy ý 
bao nhiêu cũng được, càng nhiều kim loại phương pháp 
càng tỏ ra vượt trội so với phương pháp thông thường. 

Ví dụ 4: Cho 12g hỗn hợp hai kim loại X, Y hòa tan 
hoàn toàn vào dung dịch HNOa thu được m(g) muối và 1,12 
lít khí không duy trì sự cháy (đktc). Tính giá trị của m? 

Giải: Khí không duy trì sự cháy là Na 

Phương trình nhận electron: N†5 + 5e -› N0 

nN0 = 2nN› = 2 x (1,12/22,4) = 0,1mol 

nNO3 tao muối = 3/1 X n0 = 5 x 0,1 = 0,5 mol 

—> khối lượng anion nitarat tạo muối là: 0,5 x 62 = 31g 

Vậy khối lượng muối khan thu được là: 31 + 12 = 43g 

Ví dụ 5: Hòa tan hỗn hợp gồm Mg, Fe và kim loại 
X vào dung dịch HNO2 thu được hỗn hợp khí gồm 0,03 
mol NO› và 0,02 mol N0. Số mol HNOa đã tham gia 


_. 2pfSsŸ 99/0932 469“ MẾCz%Sfr- 411 72%-4-3 Số 
``- sué” +. #\ Xe s4 céc tớ t2 $ 
đ SAU VoVễ bat v2 la tud e.YC MMế 29: sự 5ý HẠ cệ 3 


KP‹`(YENt 


`... 2 7... 


ngày càng trở nên bận rộn. Với những người 
có quỹ thời gian eo hẹp khi làm bất cứ điều gì 
thì “sự tiện lợi” luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi vậy, các 
sản phẩm ăn nhanh và đồ hộp như: bánh “hot dog”, thịt 
hun khói, dăm bông, xúc xích và nhiều sản phẩm chế 
biến sẵn khác ngày càng được ưa chuộng. Tuy nhiên, ít 
ai ngờ rằng trong các sản phẩm đó có chứa chất tham 
gia tổng hợp các nitrosoamin - tác nhân trực tiếp gây 
bệnh ung thư. Nhiều amin và dẫn xuất của amin có liên 
quan đến bệnh ung thư ở người và động vật do các amin 
bậc 2 dễ bị nitroso hoá thành nitrosoamin. 
Ví dụ: 
(CHa)2N - H + HONO ->› (CHa)2N N =0 + Ha0 
nitrosoamin 
Nitrosoamin sinh ra sẽ chuyên hóa thành địazenol; 
điazenol sẽ ankyl hóa ADN gây nên sự biến đổi gen 
kiểm soát sự phân bào. 
0Hạ - N = N - 0H + ADN —› CHa - ADN + Na + Ho 
ADN bị metyl hóa 


X äã hội phát triển, cuộc sống của mỗi người 


Trong công nghệ thực phẩm, các muối nitrit và - 


nitrat được dùng để bảo quản các thực phẩm chế biến 
từ thịt. Muối nitrit vừa tạo ra cho thịt có màu hồng hấp 
dẫn, vừa kìm hãm hoặc tiêu diệt sự phát triển của vi 
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phản ứng là bao nhiêu? 
Giải: Phương trình nhận electron: 
N† + 3e -› N+2 N†9 + 1e —› N+4. 
nÑÖa tạo muối = 1/1x nN†Ê + 3/1 x nN+2 = 
= nNOa + 3nwo = 0,03 + 3 x 0,02 = 0,09 moi 
nHN0O2 đã phản ứng = nNÖ+ tao muối † nÑ0› + nN0o 
= 0,09 + 0,03 + 0,02 = 0,14 mol 
Ví dụ 6: Hòa tan hoàn toàn 5,04g hỗn hợp gồm 3 
kim loại X, Y, Z vào 100ml dung dịch HNOa x(M) thu 
được m(g) muối, 0,02 mol N0; và 0,005 mol Na0. 
Tính giá trị x và m2? | 
Giải: Phương trình nhận electron: 
N†3 + 4e -› N† N†5 + †e _› N+4 
nNOs tạo muối = 1⁄1 x nN†! + 4/1 x nN*Í 
= nN0; + 4 x (2nN›0) = 0,02 + 4 x (0,005 x 2) 
= 0,02 + 0,04 = 0,06 mol 
— mÑO2 tạo muối = 0.06 x 62 = 3,72g 
—>m = mụi + ímNÖs tao muối = 5,04+ 3,72 = 8,720 
nHNÒẠ tham gia phản ứng = 
= nNÓa "ao muối + nN+*4 + nN?! 
= 0,06 + 0,02 + 0,005 x 2 = 0,09 mol 


"..Ẽẽ 
—_+xX® M_NG, ˆ na, =0,9M +- 


HÃY CẨN THẬN VỚI 6ẢN DHẨM CHẾ BIẾN &ẤN TỪ THIỊT 


khuẩn. Trong cơ thể, nhờ tác dụng của enzim, muối 
nitrat cũng có thể chuyển hóa thành muối nitrit. 

Muối nitrit tác dụng với axit trong nước bọt và trong 
dịch vị tạo ra axit nitrơ và chính axit này tham gia vào 
quá trình tạo thành nitrosoamin. 


Nà 
N N - Nitroso dimetylamin 
No 
Sinh ra trong quá trình chế biến da động vật, bánh 
“hot dog” 


CÀ) 


N _. Nnitroso pirolidin (có trong thịt hun khói tẩm nitrit) 


% N-nitrosonicotin (trong khói thuốc lá) 


Các nitroso amin đó là tác nhân trực tiếp gây bệnh 
ung thư. 

(Bùi Thị Yến Hằng - số I§ - ngõ 47A - Lê Lai - Hải 
Phòng sưu tầm) ® 
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GÓP PHẦN GIÚP HỌC SINH THPT 
GIẢI NHANH BÀI TOÁN HÓA HỌC 


Ở DANG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 


nghiệm có đặc trưng cơ bản là khống chế chặt 

chẽ về mặt thời gian. Bài toán dùng làm câu trắc 
nghiệm nhiều lựa chọn là bài toán giải nhanh được. Vì 
vậy, trong dạy học hóa học cần chú ý hướng dẫn học sinh 
phương pháp tìm tòi cách giải nhanh, thông minh. 

Để hướng dẫn học sinh giải nhanh bài toán hoá 
học, theo tôi có những vấn đề cần chú ý sau đây: 

- Xuất phát từ những kiến thức và kỹ năng cơ bản, 
từ cách giải thông thường mà học sinh biết, người giáo 
viên hướng dẫn học sinh tìm ra các quy luật, các mối 
suan hệ đặc biệt để từ đó dẫn đến cách giải nhanh. 

- Lưôn luôn chú ý phát huy sự tích cực, chủ động của 

“Đọc sinh, tạo hứng thú học tập cho học sinh. Giáo viên 

„hướng dẫn để học sinh phát hiện, chủ động tìm ra, nắm 
bắt được phương pháp giải. Như vậy sẽ làm cho học sinh 

- hứng thú, có được “niềm vui” khi tự mình khám phá, từ đó 
kiến thức có được sẽ có tính lâu bền, vững chắc, và quan 
trọng hơn là rèn luyện cho các em phương pháp tư duy. 

Trước hết xin đề cập đến một bài toán rất thường gặp 
trong chương trình phổ thông. Đó là bài toán xung quanh 
phản ứng của kim loại với axit có tính oxihóa mạnh. 

Ta biết rằng khi tác dụng với HaSOa đặc, nón 
hoặc với HNOa, kim loại R bị oxihóa về R"† và S† 
(trong HaSOa) hay N5 (trong HN0a) bị khử về mức 
oxihóa thấp hơn. Phản ứng của kim loại với HaSOa 
đặc, nóng hay với HNOa là những phản ứng quen 
thuộc đối với học sinh. Trong quá trình giảng dạy giáo 
viên chú ý hướng dẫn học sinh phân tích để rút ra 
những nhận xét có tính bản chất thì sẽ giúp các em 
giải nhanh các bài tập xung quanh phản ứng của kim 
loại với axit có tính oxi hóa mạnh. Một số nhận xét 
quan trọng cần được rút ra: 

- Trong các phản ứng R luôn có vai trò là chất khử: 
R -> R"+ + ne. Chất oxi hóa là S8 (trong Ha§0a) hay 
N†5 (trong HN0a). 

- (ác quá trình khử S042” hay NO trong môi 
trường H† thành mỗi sản phẩm khử là giống nhau đối 
với các kim loại. 

- Theo bảo toàn điện tích luôn có: 

+ Số mol electron chất khử cho luôn bằng số mol 
electron chất oxihóa nhận. 

+ Số mol S042 tạo muối = 1⁄ số mol electron cho 


T hệ thống bài tập hóa học, bài tập trắc 
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hoặc nhận; 

Số mol NOa- tạo muối = số mol electron cho hoặc nhận. 

+ Số mol axit phản ứng bằng số mol S0x2- (hoặc NO;) 
tạo muối + số mol S0ạ2- (hoặc NO) nhận electron. 

- Khối lượng muối của kim loại thu được sau phản 
ứng bằng khối lượng kim loại phản ứng cộng với khối 
lượng S0„2- (hoặc NO4-) tạo muối. 

Từ những nhận xét trên đây giúp học sinh giải 
quyết nhanh chóng các câu hỏi thường gặp như xác 
định lượng kim loại hay lượng axit phản ứng; xác định 
tên kim loại; xác định sản phẩm khử; tính khối lượng 
muối... Xét bài toán sau đây làm ví dụ: 

Cho 13,4g hỗn hợp Fe, AI, Mg tác dụng hết với 
một lượng dung dịch HNOa 2M (lấy dư 10%) thu được 
4,48 lít hỗn hợp NO và N20 có tỷ khối đối với hyđro 
bằng 18,5 và dung dịch không chứa muối amoni. Tính 
thể tích dung dịch HNO2 đã dùng và khối lượng muối 
có trong dung dịch sau phản ứng. 

Thực tế giảng dạy thấy rằng, trước bài toán này nhiều 
học sinh lựa chọn cách giải là viết phương trình các phản 
ứng có thể xảy ra, sử dụng kỹ năng tính theo phương 
trình phản ứng để lập hệ phương trình đại số. Với cách 
làm này bài toán trở nên rất phức tạp vì có nhiều phản 
ứng có thể xảy ra; hệ phương trình đại số lập được có 
nhiều ẩn số và số ẩn ít hơn số phương trình... 

Giáo viên hướng dẫn học sinh sử dụng những nhận 
xét trên đây, để đi đến các phương pháp giải nhanh 
chóng bài tập này. Xin nêu một vài cách giải: 

Cách t1: 

- Dễ dàng tính được nN0 = nNa0 = 0,1mol 

Các quá trình khử: 

NOa' + 4H† + 3e -› NÓ† + 2H¿0 

2NOa- + 10H† + 8e -› N2O† + 5H20 

nHNOa = nH† = 4 x nụo + 10 x nNa0 

= (4x 0,1) + (10 x 0,1) = 1,4mol 
-> Vdd HNOa = (1,4/0,1) x 110% = 15,4 lít 
mkimloai + NHNOa = 
= muối † mHa0 + mÑO + mNa0 

* !''muối ” 

= 13,4 + 1,4 x 63 - (1,4/2) x 18 - 0,1 x 30 - 0,1 x 44 

= 81,680 

Cách 2: nạ = 3 x nNO + 8 x nN¿O = 1,1mol 

—> nÑ0Oa- tạo muối = 1,1mol; 
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nN0a- nhận e = nN0 + 2nNz0 = 
-0,1+2x0,1=0,3mol 

nHN0a p.ư = 1,1 + 0,3 = 1,4 mol 

-> Vdd HN0a = (1,4/0,1) x 110% = 15.4 lít 

Mmuối = Tụ loại + MNO' tạo mưối 

- 13/44 + 1,1 x 62 = 81,ôg 

Qua bài tập trên học sinh đã tiếp cận và nắm bắt 
được cách giải nhanh các bài toán xung quanh phản 
ứng của kim loại với axit có tính oxi hóa mạnh, trong 
đó điểm mấu chốt là thấy được bản chất phản ứng và 
biết vận dụng các quy luật bảo toàn điện tích, bảo toàn 
khối lượng để tính toán. 

Một số bài tập trắc nghiệm: 

[1]. Hoà tan hoàn toàn 8g hỗn hợp kim loại bằng 
dung dịch HNOa dư thu được hỗn hợp sản phẩm khử 
gồm 0,1 mol NÓ và 0,2 mol NO›. Khối lượng muối có 
trong dung dịch (không có muối amoni) sau phản ứng là: 

A. 39g B. 32,80 


0. 23,50 D. Không xác định được 

_ [2]. Hoàn tan hoàn toàn 5,1g hỗn hợp AI và Mg 
băng dung dịch HNO2 dư thu được 1,12 lít (đktc) khí 
Na (sản phẩm khử duy nhất). Tính khối lượng muối có 
trong dung dịch sau phản ứng? 

A. 36,Ôg B. 36,1g 

0. 31,6g D. Kết quả khác 

[3]. Hoà tan 1,68g kim loại M trong dung dịch HNOa 
3,5M lấy dư 10% thu được sản phẩm khử gồm 0,03 mol 
NO› và 0,02 moi N0. Thể tích dung dịch HNO› đã dùng là. 

A. 40ml B. 44ml ÿ. 400ml D. 440ml 

[4]. Gho 12,9g hỗn hợp Mg và AI phản ứng với 
100ml dung dịch hỗn hợp 2 axit HNOa 4M và H;S0a 
7M thu được 0,1 mol mỗi khí S0, NO và Na0 (không 
có sản phẩm khử khác). Thành phần % theo khối 
lượng của AI trong hỗn hợp ban đầu là: 
(029% B. 52,33% 


° 41,86% 0. 83,72% .~Ầ 


LỢI ÍCH CỦA MƯỚP ĐẮNG 


ướp đắng còn được gọi là khổ qua, lương 

M= cẩm lệ chí, lại bổ đào, hồng cô nương, 

trong đó khổ qua là thường dùng vì khổ là 

đắng và qua là dưa. Tên khoa học là Mormdika 
chaarntia L, thuộc họ Bầu bí (Cucurbitaceae). 

+ Lá mướp đắng (khổ qua diệp): chữa được các 
chứng đơn, vết thương nhiễm trùng làm độc, viêm da 
có mủ, rắn cắn. °òn dùng điều trị nhức đầu do phong 
nhiệt, uất nhiệt và bạch đới. Dùng lá tươi 30 - 40g sắc 
uống hoặc dùng bột lá khô 10 - 15g hãm với nước sôi 
hay hòa với rượu uống trong ngày, lúc không no và 
không quá đói. 

+ Hoa mướp đắng (khổ qua hoa): dùng trị đau dạ 
dày do uất nhiệt, liều dùng 8 - 13g Khô, tán bột, uống 
với nước sôi để nguội. Ngoài ra hoa mướp đắng dùng 
để chữa ly, nhất là ly amíp. 

+ Hạt mướp đắng (khổ qua tử): dùng bổ thận, 
tráng dương, ích khí, chữa ho, viêm họng, trẻ em sốt 
cao, co giật. Liều dùng người lớn uống 6 - 8g giã nát, 
sắc uống hoặc tám bột mịn hãm với nước sôi để uống. 
Đối với trẻ em thì mài với nước sữa mẹ 2 - 5 hạt rồi 
hấp hay chưng cách thủy để chia uống nhiều lần trong 
ngày (cách nhau 2 - 3 giờ). Cách này còn giúp trị trẻ 
ho lâu ngày, có đờm nhiệt (đờm vàng, đặc, khó khạc). 
Người ta còn cho rằng tác dụng thanh nhiệt giải độc, 
trấn kinh, định kinh của mướp đắng chẳng thua kém 
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gì sừng tê giác (Gornu Rhinocer)). 

+ Toàn thân mướp đắng (thân, hoa, lá, quả, rễ): 
nấu nước tắm trị rôm sấy ở trẻ em vào mùa hè, ngừa 
mụn nhọt. 

Ngày nay phân tích trong mướp đắng, người ta 
thấy có tính dầu thơm, glucosid, saponin, alcaloid - 
momordicin, các vitamin B1, Ô, caroten, các axit amin 
như adenin, betain.. hạt chứa dầu và chất đắng, trong 
quả còn có các enzim tiêu protein. 

Người ta nghiên cứu sử dụng mướp đắng để điều 
trị tiểu đường, ngăn ngừa các biến chứng của tiểu - 
đường. Theo sách Đường niệu bệnh thực liệu của Lôi 
Vĩnh Lạc, mỗi ngày ăn 250g mướp đắng nấu với tương 
ngọt 25g sẽ có tác dụng trị được tiểu đường. 

Cách làm: mướp đắng: rửa sạch, bỏ hai đầu, bổ 
làm đôi xắt lát. Bắc chảo đun lửa, cho dầu cải (dầu mè 
hoặc dầu nành) đun vừa nóng rồi cho tương ngọt vào 
xào thơm, cho thêm đường, muối cùng mướp đắng vào 
xào chín. Có thể thêm nước bột bắp để làm đặc. Nếu 
muốn giảm vị đắng thì nấu mướp đắng với nước sôi 
một lúc, vớt ra để ráo nước rồi xào sau. Vào mùa hè 
nắng nóng, thường xuyên ăn mướp đắng (250 - 
300g/ngày) sẽ rất có ích cho sức khỏe bạn. 

(Huỳnh Tấn Liễu - lớp Hóa 2005A - khoa Hóa - 
Đại học Sư phạm Đồng Tháp sưu tầm) 
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PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHANH CHẤT THAM GIA 
PHÁN ỨNG TRÊN ĐIỆN CỰC TRONG ĐIỆN PHÂN 


+ Định nghĩa: 

Điện phân là quá trình oxy hóa - khử xảy ra trên 
bể mặt điện cực khi có dòng điện một chiều đi qua. 

+ Phân loại: 

Œó 2 loại là điện phân nóng chảy và điện phân 
đung dịch 

L. Điện phân nóng chảy: 

1. Điện phân muối nóng chảy: Chỉ điện phân 
muối cl0rua. | 

'Không điện phân muối sunfat, cacbonat: do nhiệt 
độ nóng chảy của các muối này cao. Muối cácbonat bị 
phân hủy trước khi nóng chảy. Muối nitrat: nhiệt độ 
phân hủy thấp, nên chúng tham gia phân hủy trước khi 
ng đến nhiệt độ nóng chảy. Một số muối clorua như 
AlDla, ZnDla.. nhiệt độ nóng chảy sát với nhiệt độ 
thăng hoa nên không thể điện phân nóng chảy được. 

Phương pháp này thường áp dụng để điều chế các 
kim loại mạnh, khá mạnh không thể điều chế được 
bằng phương pháp điện phân dung dịch. Không nên 
dùng điện phân muối các kim loại trung bình, yếu do 
tốn nhiều năng lượng để làm nóng chảy. 

Ví dụ: Điện phân muối natri clorua nóng chảy 

NaOI — “2x :Ng.:+ Cí 
Catốt: (-) Anốt (+) 
Na” + 1e —> Na 2CI +2e —› CỊ, 
Phương trình hóa học: 


2NaC| —P**%* \ 2Na + CỊ, 


2. Điện phân hydroxit nóng chảy: Phương pháp này 
chỉ áp dụng với kim loại kiểm, vì các hyđroxit của các kim 
bại khác khi nhiệt độ cao đều chuyển thành oxit tương ứng. 

Ví dụ: Điện phân NaOH nóng chảy 

NaOH Nóng chả y Na' + OH 


Catốt: (-) Anốt (+) 

Na" + 1e -> Na 4OH - 4e —> O,† + 2H„O 
Phương trình hóa học: 
4NaOH —””“#*—› 4Na + O,†+2H,O 


3. Điện phân oxit nóng chảy: Gác oxit kim loại 
thường có nhiệt độ nóng chảy rất cao nên người ta 
không điện phân nóng chảy. 

(Riêng đối với oxit nhôm: nhiệt độ nóng chảy: 
20500C. Khi có mặt của criolit (NaaAlFg) làm chất 
chảy thì nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp giảm xuống 
còn 9000C nên có thể điện phân nóng chảy). 
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LÊ NGỌC SÁNG 
Trường THPT Đào Duy Từ - Tỉnh Thanh Hóa 


Al,O;  "ougeay v AI”? + AlO;° 


Katốt (-) Anốt (+) 
AI* +3e — AI 4AlIO;? = 4.3e ->3O, + 2AI,O, 
Phương trình hóa học: 


2AI,O, ¬. 4AI + 3O, 

H. Điện phân dung dịch muối (muối kim loại) 

Để thuận tiện cho việc xét thứ tự chất điện phân, khi 
mô tả các quá trình xảy ra trong dung, dịch ta luôn biểu 
diễn nước có sự điện ly thuận nghịch HạO <> H† + 0H, 
dù là rất yếu. Song do tác dụng của dòng điện một 
chiều các cation H† tập trung nhiều ở catốt, các anion 
OH- sẽ tập trung nhiều ở anot. 

1. Điện phân Hạ0 


HaO ‹› H† + 0H“ 
Catốt(-) Anốt(+) 
2H† + 2e — Ha 4OH“ - 4e —› 0a + 2H20 


Cân bằng số e cho và nhận ở 2 điện cực ta có: 

Phương trình hóa học: 2H,O—“ >> O, + 2H; 

2. Điện phân dung dịch muối clorua của kim loại 
mạnh, khá mạnh: 

Các muối của các kim loại có thể điện phân: KGI 
đến Zn0lo. 

Ví dụ: KOI -> K† + CIr H2O <> H† + 0H” 

Catốt có: H†, K† Anốt có: 0H, 0I' 

Ở catốt dựa vào thế E02H”/H; trong nước = -0,42 
vol > E0K”/K = -2,92 vol nên H† sẽ nhận e trước K*. 

anốt độ âm điện của oxi lớn hơn so với clo 

(3.44x > 3,16), do vậy ClF phải nhường e trước 0H”: 

Ta có: Catốt: 2H† + 2e -> Hạ. Anôt: 20 - 2e -› 0ls 

Phương trình hóa học: 


2KCI + 2H,O —®ˆ—> H; + Cl, + 2K' + 20H 
Môi trường dung dịch sau điện phân là môi trường kiểm. 


3. Điện phân dung dịch muối clorua của kim loại 
trung bình và yếu (từ Fe đến Au): 

Ví dụ: OuGla —> Du2† + 201 Hạ0 <> H† +0H- 

Ta có: atốt: H†, Gu^† Anốt: 0H”, 0I 

Ở catốt dựa vào thế E02H”/Ha (H0) = -0,42 voi, 
E0Cu2†/Cụ = +0,34 vol nên Cu^+† nhận e trước H*. 

Ở anốt độ âm điện của oxi lớn hơn clo (3,44x > 
3,16y), do vậy I7 phải nhường e trước OH-. 

Ta có: Catốt (uˆ* + 2e -» Êu Anôt 20T- 2e -> Clo 
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Phương trình hóa học: 
2CuQI, + HO —”—> u + Cl;+ + H;O 


4. Điện phân muối sunfat của kim loại mạnh, và 
khá mạnh (từ K đến Zn) 

Ví dụ: MgS0a -> Mg°+ + S0ạ? 

H0 c> H† + 0H” 

Catốt: H*, Mg^+ Anốt: 0H”, S042 

Ở catốt dựa vào thế E02H”/Ha (Hạ0) = -0,42 vol >, 
E0Mg°”/Mg = -2,33 vol nên H† nhận e trước Mg*. 

Ở anốt tổng độ âm điện của oxi và lưu huỳnh trong 
gốc S04” lớn hơn tổng độ âm điện của oxi và hyđro 
trong gốc OH- (2,58 + 3,44 > 2,2 + 3,44). Do vậy 0H” 
phải nhường e trước S0a2 

Ta có: Catốt: 2H† + 2e -> Hạ† 

Anôt: 40H” - 4e -> 0a† + 2H¿0 

Phương trình hóa học: 


MgSO, +2H,O —”—> MgS§O,+ 2H, + O,† 


(Thực chất là điện phân nước). 
5. Điện phân muối sunfat của kim loại trung 
bình và yếu (từ Fe đến Au) 
Ví dụ: NiSOa -> 0u2+ + S04 
Hạ0 <> H† + 0H” 
Catốt: H†+, Ni2t Anốt: 0H”. S042” 
Lập luận như các trường hợp trên E092“H"/Ha (H20) 
= -0,42 vol <, E0Ni^”/Ni = -0,24 vol nên NiF+ nhận e 
trước H*. 
Tacó: 0atốt Ni^t + 2e —-> Nil 
Anốt: 40H- - 4e -› 0s† + 2H20 
Phương trình hóa học: 


2NiSO, + 2H,O —® “—>2Ni{ + O;† + 4H" +2§O,” 


(Sau điện phân cho môi trường axiÙ, 

6. Điện phân muối nitrat của kim loại mạnh, khá 
mạnh (từ K đến 7n) 

Ví dụ: AI(NOa)a -> Al°* + 3N0aˆ 

H0 ‹› H* + 0H” 

Catốt: (H†, Al2*) Anốt (0H”, N04”) 

Ở catốt dựa vào thế E92H”/H› (Hạ0) = -0,42 >, / 
E0AlS†/AI - -1,66 nên H* nhận e trước Al2*. 

Ở anốt tổng độ âm điện của oxi và nitơ trong gốc 
NOa- lớn hơn tổng độ âm điện ở oxi và hyđro trong 
gốc 0H: (3,04 + 3,44 > 2,2 + 3,44). Do vậy 0H” phải 
nhường e trước NOa" 

Ta có: 0atốt: 2H† + 2e -> Hạ† 

Anốt: 40H” - 4e -> 0a† + 2Hạ0O 

Phương trình hóa học: 


Al(NO,); +2H,O —”—> 2H; †+O, 1+ Af*+ 3NO; 


(Thực chất là điện phân nước). 
7. Điện phân muối nifrat kim loại trung bình và 
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yếu (từ Fe đến Au) 
Ví dụ: Điện phân dung dịch Cu(N0O2)› 
Cu(NOa); -> 0u2+ + 2N04” 
H0 <> H† + 0H” 
Catốt: H†, Gu^† 
Lập luận như trên ta có: 
Catốt: 0u^* + 2e -> Cui 
Anốt: 40H” - 4e -› 02† + 2Ha0O 
Phương trình hóa học: 


2Cu(NO,);, + 2H,O —®*—> 2Cu} + O; †+ 4H” + 4NO; 


Anốt: 0H, NO-- 











(Sau điện phân cho môi trường axit). 
Chú ý: Khi điện phân đồng thời hỗn hợp của nhiều 
muối trong dung dịch nước. Một cách tương đối, ở catốt 
dựa vào thế điện cực (E0). Nếu EÔ của cặp ion nào lớn 
nhất dạng oxihóa của nó sẽ nhận điện tử trước tiên, hết 
ion đó rồi đến ion có E0 bé hơn tiếp theo. Cứ thế lần 
lượt đến H† của nước, hết H† của nước sẽ là điện phân 
nóng chảy, sau điện phân cho môi trường axit. 
anốt, phi kim nào yếu nhất (độ âm điện bé nhất) 
thì anion của nó nhường điện tử trước, hết ion đó rồi 
đến ion tiếp theo. Cứ thế lần lượt đến OH- của nước, 
hết OH- của nước là điện phân nóng chảy (vì hết nước). 
Ví dụ: Điện phân dung dịch chứa đồng thời NaBr, 
CuSOa, FeCla. Các quá trình xảy ra như sau: 
NaBr -› Na? + Brˆ 
CuS0a —› 0u2t + S0x”” 
FeCla —> Fe3† + 3l” 
Hạ0 <> H* + 0H” _ 
Catốt: Cu^+, Fe3+, Na†, H† 
Anốt: S0„^, OIF, Br, 0H” 
Dựa vào EŨ và độ âm điện của các nguyên tố ta suy 
ra được thứ tự điện phân ở các điện cực lần lượt là: 
Gatốt: Fe3+ + 1e -› Fe2† 
Gu2† + 2e -> ud 
Fe2† + 2e —> Fe 1 
2H† + 2e -> Ho† 
Anốt: 2Brˆ - 2e -> Bra† 
201 - 2e —> 0lo† 
40H- - 4e -> 0›† + 2H20 
Tính toán lượng chất giải phóng trên bể 
mặt điện cực được dựa vào phương trình đị 
luật Earaday: 





Alt 
m= 
nF 


trong đó: 
m: Lượng chất thoát ra trên bề mặt điện cực (9) 
A: Khối lượng phân tử của chất giải phóng (g) - 
I: ường độ dòng điện (Ampe - A) 

t: Thời gian điện phân (S) 

n: Số electron trao đổi 

F: Hằng số Faraday bằng: 96.500 œ 
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GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC - 
THEO PHƯƠNG PHÁP TĂNG GIÁM KHÔI LƯỢNG 


@ nội dung bài "Tìm nhanh đáp số bài toán 
dựa vào sơ đồ đường chéo" chúng tôi đã 
giới thiệu với bạn đọc phương pháp sơ đồ 
đường chéo. Trong phạm vi bài báo này, 
chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu một 

phương pháp giải nhanh bài tập hóa học dựa vào 
phương pháp tăng giảm khối lượng hoặc sử dụng định 
luậtb/ toàn khối lượng. 

1. („4o kim loại tác dụng với dung dịch axit 

- Nếu biết khối lượng kim loại và số mol khí thì tính 
được khối lượng muối và số mol axit đã phản ứng. 

- Nếu biết khối lượng muối và số mol khí thì tính 
đưc- khối lượng kim loại và số mol axit. 

- Nếu biết khối lượng kim loại và khối lượng muối 
thì tính được số mol rhí và axit. 

Ví dụ 1: Cho 14,5g hỏn hợp Mụg, Fe, Zn vào dung 
địch HaS0x loãng dư ‹.o ra 6,72 lít Hạ (đktc). Khối 
lượng (gam) .nuôi sunfat thu được là: 

A. 43,9 B. 43,3 0. 44,5 

Giải: 

0ác phương trình hóa học đều xảy ra dưới dạng: 

M+ HaS0a - MSOa + Hạ 

Với học sinh THÉS có thê tính theo phương pháp 
bảo toàn khối lượng (BTKL). 

Theo phương trình hóa học, thấy: 

2 

nụ, sọ, = Dạy, = n 0,3 mol 

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng: 

m = 14,5 + (98 x 0,3) - (0,3 x 2) = 43,3g 

—> Chọn B. 

Với học sinh THPT có thể sử dụng phương pháp 
lăng giảm khối lượng: 

1 mol kim loại tham gia phản ứng khối lượng tăng 
96g và giải phóng 1 mol Hạ. Vậy khối lượng muối thu 
được là: m = 14,5 + (0,3 x 96) = 43,30 

-> Chọn B. 

Ví dụ 2: Hoà tan m gam hỗn hợp A gồm Fe và kim 
loại M (có hoá trị không đổi) trong dung dịch H0I dư 
thì thu được 1,008 lít khí (đktc) và dung dịch chứa 


D. 34,3 


2007 


TRẦN THỊ KIM LIÊN 
Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương 


1,008 





nao = 2n „, = 2X = 2x0,045 = 0,09 


m = 4,575 + (0,045 x 2) - (0,09 x 36,5) = 1,38g 

—> Chọn Ã. 

Tính theo phương pháp tăng giảm khối lượng: 

Cứ 1 mol kim loại tham gia phản ứng thì khối lượng 
muối tăng thêm 71g và giải phóng 1 mol Hạ. Vậy khối 
lượng kim loại đã dùng là: 

m = 4,575 - (0,045 x 71) = 1,380 

—> Chọn A. 

VWí dụ 3: Hoà tan hoàn toàn 5g hỗn hợp 2 kim loại 
bằng dung dịch HGI thu được dung dịch A và khí B. Cô 
cạn dung dịch A thu được 5,71g muối khan. Thể tích 
(lít) khí B thoát ra (đktc) là: 

A. 2,24 B. 0,224 

Giải: 

Tính theo phương pháp tăng giảm khối lượng: 

Cứ 1 mol Ha được giải phóng thì khối lượng muối 
tăng thêm 71g. 

mạng = 5,71 - 5 = 0,71g 


—> nụ, = _ =0,01 


Š..4,l12.:, :8.-.0.N 





VHạ = 0,01 x 22,4 = 0,224 lít —› Chọn B. 

2. Từ hợp chất A chuyển thành hợp chất B 

- Kiểu bài cho số mol 2 muối: 

Với kiểu bài này ta tính sự chênh lệch khối lượng 
2 gốc axit để tìm số mol muối. 

- Kiểu bài từ oxit chuyển thành muối: 

Với kiểu bài này ta tính sự chênh lệch giữa khối 
lượng mol nguyên tử O và khối lượng gốc axit. 

Ví dụ 1: Khi lấy 3,33g muối clorua của một kim loại 
chỉ có hoá trị II và một lượng muối nitrat của kim loại 
đó có cùng số mol như muối clorua nói trên, thấy khác 
nhau 1,59g. Kim loại trong 2 muối nói trên là: 

A. Mg B. Ba É. Ca D. Zn 

Giải: Đặt công thức 2 muối là MOIa và M(N0Oa)¿ 

1 mol 2 muối chênh lệch nhau: 

(62 x 2) - (35,5 x 2) = 53g 

Nếu gọi số mol mỗi muối là x thì: 


4,575g muối khan. Giá trị của m là: _ 159 - 
M3g "90 Ệạì"' +óc gạt D. 2,53 P GD “VÀNG. ĐC 
Giải: Tính theo phương pháp BTKL: — 3,33_ t 
Fe + 2HGI —› FeCls + Ha ki 1: -1426ui2m án sinnu 
xã + 2nHöI —› 2MGln + nHa (Xem tiếp trang 17) 
Sế 122). Hóa học & Ứng dụng  www.HOAHOC.edu.vn 13 





www.HOAHOC.edu.vn 


SUY LUẬN ĐỂ TÌM CÔNG THỨC CẤU TẠO 
PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ 


là một vấn đề hay và khó. Đối với chương 

trình hoá học phổ thông để tìm công thức cấu 
tạo phân tử hợp chất hữu cơ người ta thường dùng 
phương pháp hoá học. Nột dung của phương pháp là 
dựa vào tính chất đặc trưng của các liên kết (gốc 
hyđrocacbon) và các nhóm chức, ví dụ như: 

- Gốc hyđrocacbon có liên bội cacbon- cacbon thì dễ 
tham gia phản ứng cộng làm mất màu dung dịch nước 
brom, dung dịch KMnO„.. Nếu có liên kết ba ở đầu mạch 
thì có phản ứng tạo kết tủa màu vàng với dung dịch 
AgNO; trong NH; (hay chính xác là phức Ag(NH))2†)... 

- Nhóm chức -OH thì dễ tham gia phản ứng với kim 
loại kiềm, phản ứng este hoá; nếu nó gắn với vòng 
benzen thì có phản ứng với dụng dịch NaOH, nếu các 
nhóm -OH kê nhau thì có phản ứng với Cu(OH)› tạo 
phức chất có màu xanh đặc trưng... 


r | Yìm công thức cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ 


- Nhóm chức -COOH thì dễ tham gia phần ứng với 


kim loại kiềm, phản ứng hóa este, dung dịch bazơ, oxit 
bazơ, làm quỳ tím hoá đỏ và phản ứng với muối 
cacbonat cho khí CO+... 

- Nhóm chức -NH; thì có phản ứng với axit, tạo 
phúc với Cu(QH)›, hoặc phản ứng với axit HNO› (tạo 
khí với các chất mạch hở, tạo hợp chất điazoni khi 
nhóm này gắn với vòng benzen)... 

- Nhóm chức -CHO có phản ứng tráng gương với 
AgNO NH; (thuốc thử Tolens), phản ứng tạo Cu2O 
màu đó gạch với Cu(OH); nung nóng hoặc với thuốc 
thứ Fehling... 

Các bài tập suy luận để tìm công thức cấu tạo hợp 
chất hữu cơ là một dạng bài tập hay và yêu câu tư duy 
cao kết hợp với kiến thức hoá học hữu cơ tốt của học 
sinh. Để giúp học sinh giải được dạng bài tập này ở bài 
viết chúng tôi đưa ra một số bài tập cụ thể, học sinh dựa 
vào đó để giải các bài tập khác. Sau đây là một số ví dụ: 

Ví dụ 1: Một hợp chất hữu cơ A có Mạ < 170g/mdl. 
Đốt cháy hoàn toàn 0,486g A sinh ra 403,2ml 00: 
(đktc) và 0,27g Ha0. 

a. Xác định công thức phân tử của A. 

b. A tác dụng được với dung dịch NaHCOa và với 
Na đều sinh ra chất khí với số mol đúng bằng số mol 
A đã dùng. Những nhóm chức nào của A đã tác dụng 
với NaHC0a và với Na. Số lượng mỗi nhóm chức là bao 
nhiêu? Viết phương trình phản ứng. 

œ. A và B tham gia phản ứng theo hệ số tỷ lượng 
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HOÀNG VĂN TÙNG 
Trường THPT Hoằng Hoá 4 - Tisề Thaøs& ‡iod 


như sau: A -> B + H20 
A+2NaOH — —> 2D+H,O 
B+2NaOH —“—> 2D 


Hãy tìm công thức cấu tạo của A 8 Ø #ế° các 
phương trình phản ứng; biết trong phân #Š cðœ Ð có 
nhóm -CHa. 

Giải: 

1. Vì A + 0; —> 00a + HạO suy ra À chứa € #% 0 
(có thể có). 

Gọi công thức phân tử của A là 0xHVÐ. lạ có 
phương trình đốt cháy A: 


CH, +(X+ ~ C)0,~>x00,+ ^ HO f1 


nH;O = ác ) = 0,015 mol 
Si 
_ = 0,018 mol 





nCQ; = 


Vậy mỀ = 0,018 x 12 = 0,216g 

mH = 0,015 x 2 = 0,03g 

mÖ = mA - (mÖ + mH)= 0,24g 

Ta có tỈ lệ: x:y:z = (mŒ/12):(mH/1Y@@W16) - 
0,018: 0,03: 0,015 = 6:10:5 

Công thức đơn giản nhất của A là: Cz#iz£ 

Công thức phân tử (GTPT) (CaH+gÐzì„ #$ 3a = 
162n < 170 

-> n < 1,05 và n nguyên nên n = f 

—> ông thức phân tử của A là: GaeH;gf< 

2. A + NaHG0a —› 005; 

nG0› = nA nên A có 1 nhóm -C00H 

A + Na -› Hạ; nA = nHạ -› A chúa 2 sggyện tử 
hyđro linh động trong phân tử và 1 ng@$œ #%? của 
nhóm -COOH, vậy 1 nguyên tử H linh độeg còc Bi 
thuộc nhóm -0H. 

Công thức cấu tạo của A viết H0-CzHzG-€Ø@0# 

Phương trình minh họa: 

HO-zHgOa-C00H + NaHG0a —› 

—> H0-0zHgOa-COONa + ©G + #20 

HO-0zHaO2-COOH + 2Na —› NaO-DzHzO--COO%G + H- 

3. A -> B + Hạ0 suy ra A có nhóm -Ø# v2 sSóm 
-000H có thể tham gia phản ứng đóng vòeg #%e #sie 
vòng hoặc có nhóm -OH có khả năng tác° sức Mặt 
khác A + 2NaOH -› 2D + HaO nên A có 1 s®é= chức 
este (-COO-) và phân tử A đối xứng. 


Hóa học & Ứng dụng =—= 
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B + 2NaOH -› 2D vì thế B không thể chứa liên kết 
đôi, chỉ có thể xảy ra trường hợp B là este VÒng. Do 
D có 1 nhóm -CHa nên công thức cấu tạo của A là: 


HOCH-COOCHCOOI 
CH CH, 
Công thức cấu tạo của B là: 
O—CO 


\ 
CH-CH; 


r4 
CO—0 


Công thức cấu tạo của D là: 
CH;CH-OOON: 


CH,-CH 


OH 

(các phương trình phản ứng học sinh tự viết) 

Ví dụ 2: Khi đốt cháy hoàn toàn hyđrocacbon A 
hoặc B đều cho CO2 và HO theo tỷ lệ 1,75:1 về thể 
tích. Cho bay hơi hoàn toàn 5,06g A hoặc B đều thu 
được 1 thể tích hơi đúng bằng thể tích của 1,76g 0s 
ở cùng điều kiện. Cho 1,38g A tác dụng hoàn toàn với 
dung dịch AgN0Qa dư trong dung dịch NHạ thu được 
45,9g kết tủa, chất B không có phản ứng vừa nêu. 

Hyđrocacbon A phản ứng với HCl cho chất €, 
hyđrocacbon B không phản ứng với HOI. Chất € chứa 
59,66% clo trong phân tử về khối lượng. Chất G phản 
ứng với Bra theo tỷ lệ mol 1:1, có chiếu sáng chỉ thu 
được 2 dẫn xuất halogen. Chất B làm mất màu dung 
dịch KMn0Oa khi đun nóng. 

1. Viết công thức cấu tạo A,B,0. 

2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra đối với 
A, B, 6. 

Giải: 

1. Vì đốt cháy A hoặc B đều thu được 0O› và H20 
theo tỷ lệ 1,75:1 và cho bay hơi 5,06g A hoặc B đều 
thu được thể tích hơi bằng thể tích của 1,76g 0› —› 
A,B là đồng phân của nhau và 5,06g A (B) có số mol 
= số mol của 1,76g 0a = 1,76/32 ml. 

Gọi công thức phân tử của A hoặc B là 0,Hy. 

Phản ứng đốt cháy: 


CxHy + (x + 210: _> xCO, + 2H (1) 


Theo đầu “ V(C02) : BÀ =X:W/2) s 1/75: 1 
“% X:V=l19;£=Ÿ: 
Công thức phân tử của A An là (C;Hg)n 


Ta có M(A) = 506:(2— 2)" 92 đvC = 92n -> n= 1 


Công thức phân tử của A (B) là G;Hạ 
A + AgN0a dư trong NHa 
C;Hg + aAgN0a + aNHa — 
0;Hạ. 2g + aNHuNOa (2) 


Sấ 12 (72) 


...,ï yến Hóa học & Ứng dụng 
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nA = kế = 0,15 mol 


Theo phương trình (2) số mol kết tủa = nA = 0,15 mol 
và M (kết tủa) = 92 + 107a = 
45,9 
———= 306 g/mol —> a = 2 
0.15 
Vậy A có chứa 2 nguyên tử H dạng -D 
(điankin) 
A + HDI —> 
C;Hạ (A) + nHI —› Ô;Hg,nCln (Ô) 
Phần trăm khối lượng GI trong C: 
%mCl= —2” — xI00%= 59,86% -» n=4 
92 +36,5n 
€ có công thức phân tử là: G;H+a0la 
Œ phản ứng với Bra theo tỷ lệ 1:1, có chiếu sáng 
thu được 2 dẫn xuất chứa halogen nên phân tử 0 đối 
xứng, có công thức cấu tạo là: 


CH, 
| 


= É-H 


(2) 


H;C-CCI,-C-CCI„-CH, 
ch; 
Công thức cấu tạo của A: 
CH, 

Ho<oec =CH 


CH; 

B + HCI không phản ứng nên B không có liên kết 
pi ở mạch hở và B làm mất màu KMn0Ox khi đun nóng 
—> B chứa 1 nhóm -CHa và vòng benzen. 

Công thức cấu tạo của B: GsHz-CHa (toluen) 

2. Các phương trình phản ứng: 

É;Hạ + 902 +3 7002 + 4H20 (3) 

HC=0-C(CHa)a-C=0H + 2AgN0a + 2NHa — 

Ag0=§0-0(CHa)a-=0Ag + 2NHuNO2 (4) 

H=0-0(GHa)2-C=<GH + 4HDI —› 

HaG-0Cls- C(0Ha)¿ - CGls-GHa — (8) 


aS 
HaC-CGla- 0(0Ha); - CGls-CHa + 2Br› —> 
BrGHa-C0la-C(GHa)2-CDla-CHa + CHa-C0l› “ 
0(GHa)-CCls-CHa + 2HBr (6) 
| 


CHaBr 


0 
CgHz-CHa + 2KMnOa ba 
GaHsG00K + 2MnOa + KOH + Hạ0 (7) 
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SƠ ĐỒ (V) 


ới riêng môn Hoá, hiện nay có rất nhiều 
| phương pháp giải nhanh. Để giúp các bạn 
học sinh học tốt hơn môn Hóa, mặt khác 
cũng giúp cho môn Hoá ngày càng phong phú hơn. Bài 
báo này xin giới thiệu với các bạn một phương pháp giải 
nhanh, đó là: Sơ đồ (V). Nó rất hữu hiệu, nhanh hơn cả: 
định luật bảo toàn electron, hạn chế viết phương trình 
phản ứng. Sau đây là công thức và các bài tập áp dụng: 
Điều kiện: Khi cho một hay nhiều kim loại có hoá 
trị khác nhau vào dung dịch HaS50a, HOI, HNO2. Kim 
loại đứng trước Ha trong dãy điện hoá. 
Ta có sơ đồ (V): 
- HGI: 
aH; 2aCl” 
ÔNG. Ụớ” 


cR 
- H,SQ;: 
aH; aSO,? 
_ ` « 


cR 
- HNO;: c# ~(l 
bN,O, (5x- 2y)b NO; b 


(5x - 2y)R 


Riêng trường hợp: HNO; -> NH,NO; 
bNH', 8bNO, - 
Nó 
8R 


(với a, c là các hệ số, b là hoá trị chung cho các 
kim loại). 

Ví dụ 1: Hoà tan hết 11g hỗn hợp kim loại gồm AI, 
Fe, Zn trong dung dịch HaSÒx loãng thu được 0,4 mol 
Ha và x gam hỗn hợp muối khan. Tính x?. 

A. 48,60 B. 49,4g 0. 89,30 D. 56,4g 

Giải: Gọi R là ký hiệu chung cho các kim loại: AI, 
Fe, Zn. Hoá trị chung là b. 


Sơ đồ (V): 
bH; bSO¿# (banđầu: H; SO,?) 
` —- >. Đi 
2R —R 
b 
—> H = - = 0,4mol 
H„ n§02 


— nso2- = 96x 0,4=38.4g 
—> mự„a= 38,4 + 11 = 49,4g —› Chọn B. 
Ví dụ 2: Đốt cháy hết 2,86g hỗn hợp kim loại gồm 


1ó 
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LÊ MINH VƯƠNG 
Lớp 12A+- Trường THPT chuyên Thoại Xeœ #lâu 
Tính An Giang 


AI, Fe, Cu được 4,14g hỗn hợp 3 oxit. Để hoậ #a hết 
hỗn hợp oxit này, phải dùng đúng 0,4 lít dung ® #CI 
và thu được dung dịch X. 0ô cạn dung dịch X #® &lối 
lượng muối khan là bao nhêu?. 
A. 945g B./7,49g C.8,54g D._ 45s 
Giải: Gọi R là ký hiệu chung cho các kim &œc Ải, 
Fe, Cu. Hoá trị chung là b: 


4,14 — 2, 
R—>R'*— R(I,, nọ= &-2 BE .o = 0,08 
Sơ đồ (V): 
bH„O 2bCI- 
> Z7 
2R" 


—> nÖÏ' = 2ng = 0,16 mol 

-> mbl = 0,16 x 35,5 = 5,68g 

-> mmuối = 5,68 + 2,86 = 8,54g —› Chọn Œ. 

Ví dụ 3: Đốt cháy x gam hỗn hợp 3 kim lai 4g. 
AI, Fe bằng 0,8 mol 0a, thu được 37,4g hỗn hợp :ắn 
B và còn lại 0,2 mol 0a. Hoà tan 37,4g hỗn ®ơp 8 
bằng y lít dung dịch HaS0a 2M (vừa đủ), tha được z 
gam hỗn hợp muối khan. Tính x, y, z. 

A. 18,2g, 0,6 lít 1334g B.98,3g; 0,7 l&Ằ 122 4q 

É. 23,1g, 0,8lít; 1234g  D.89,5g; 0,5 lfÉ 127 1g 

Giải: Gọi R là ký hiệu chung cho các kim lạt Mạ, 
AI, Fe. Hoá trị chung là b. 

m kim loại = 37,4 - (1,2 x 16) = 18,20 = x 

(nÖ› = 1/2ng và ta chứng minh được: mÖs = 8Ø) 

Sơ đồ (V): 

bH„O bSO/# 

` „ 
2R" 
—> nạo? =nọ = 1,2 mol 
—> M\;. ° 1,2 x 96 = 115,2g 


—> hạu =ñạo- = 1,2 mol 
4 
->V=y= - = 0,6 lít 
—> z= 18,2 + 115,2 = 133,4g —> Chọn A. 


Ví dụ 4: Cho 24,12g hỗn hợp X gồm CuØ. fezØa, 
Ala0a tác dụng vừa đủ với 350ml dung dịch HWOs 44 
rồi đun đến khan dung dịch sau phản ứng thì fq đđ 
m gam hỗn hợp muối khan. Tính m. 

A. 77,92g B. 86,8g 

É. 76,34g D. 99,720 


Giải: Gọi RP* là ký hiệu chung cho các @ø km 


Hóa học & Ứng dụng = 
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loại: Cu^*, Al3†, Fe3+, Hoá trị chung là b. 
Sơ đồ (V): 
bH,O. ~2bNO; 
2R" 


l | 
RoZ —fña- š — X1,4=0,7 mol 
~* lÌo 2 NO ạ 2 


—> mọ = †11,2g 

—> me = 24,12 - 11,2 = 12,92g 

—> mạo, = 1,4x 62 = 86,8g (no; = 1,4 mol) 

—> m„„ = 86,8 + 12,92 = 99,72g —> Chọn B. 

Ví dụ 5: Cho t6g hỗn hợp X gồm một kim loại kiểm 
và kim loại kiểm thô tác dụng hết với nước thu đuợc dung 
dịch B và 3,36 lít khí Hạ (đktc). Nếu cô cạn dung dịch B 
được m+ gam hỗn hợp rắn, còn nếu trung hoà dung dich 
B bằng dung dịch HCI rồi cô cạn dung dịch sản phẩm thì 
được ma gam hỗn hợp muối khan. Tính m+ và ma. 

A. 21,1g; 26,65g B. 12,3g; 36,65g 


0. 54,3g; 76,3g D. 12,3g; 67,4g 

Giải: Gọi: RP+ là ký hiệu chung cho các ion kim 
loại kiểm và kiểm thổ. Hoá trị chung là b. 

Sơ đồ (V+): 


2R 
—> noy~ = 2n,„ =2x0,15 = 0,3 mol 


—> mọu- =0,3x 17 = 5,1g 
—> m, = 16 + 5,1=21,1g 


2bOH” 


Sơ đồ (V›): 


2bH,O - 2b. (DoH;O < H'+OH) 
=> hẹ- = nạ = 0,3 mol 
—> mạẹ- = 0,3 x 35,5 = 10,65g 


-› m; = 16 + 10,65 = 26, 65g -› Chọn A œ 


GIẢI BÀI TẬP HÓA HỌC THEO PHƯƠNG PHÁP... 


Ví dụ 2: Hoà tan 5,8g muối cacbonat của kim loại 
M (MO) bằng dung dịch HaSOa loãng, vừa đủ, thu 
được một chất khí và dung dịch G+. Cô cạn G4, được 
7,6g muối sunfat trung hoà, khan. Công thức hoá học 
của muối cacbonat là: 
A. MgCDa B. FeCOa 
c. BaG0a D. CaG0a 
Giải: Sau phản ứng, muối MGOs được tiến 
thành MSOa,. 
Cứ 1 mol MCOa chuyển thành MSOax khối hăng 
muối tăng lên một lượng là: 96 - 60 = 36g 
Vậy nếu gọi số mol của MGOa là x thì 
N.-. 
— 36 
M+60= _ >5 = 116 _>M=86 (Fe) 
0,05 


» 





= 0,05 mol 


-> Chọn B. 

Ví dụ 3 (trích đề thi tuyển sinh ĐH - CÐ khối A 
năm 2007): Hòa tan hoàn toàn 2,81g hỗn hợp gồm 
Fea0a, MgO, ZnO trong 500ml dung dịch HaS0ax 0,1M 
(vừa đủ). Sau phản ứng, hỗn hợp muối sunfat khan thu 
được khi eô cạn dung dịch có khối lượng là: 

A. 3,81g B. 481g 

É. 5,81g D. 6,81g 

Giải: Tính theo định luật BTKL: 


Sá 12(72) 


2007 - Hóa học & Ứng dụng 
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(Tiếp theo trang 13) 


Fea0a + 3HaS50a = Fea(S0a)a + 3HaO0 

MgO + HaSÒa — MgSOa + H20 

ZnÖ + HaS0a —> ZnS0a + H0 

nHạO = nHaS0a = 0,5 x 0,1 = 0,05 mol 

Tloyit + mHaS50a = muối † mHa0 

muối = mọxit + mH2S0x - mH20 

= 2,81 + 0,05 x 98 - 0,05 x 18 = 6,81 

—> Chọn D. 

Tính theo phương pháp tăng giảm khối lượng: 

Cứ 1 mol axit phản ứng khối lượng muối tăng lên 
80g so với khối lượng oxit ban đầu. 

Vậy 0,05 mol axit phản ứng khối lượng muối tăng 
lên: 0,05 x 80 = 4g 

Vậy khối lượng muối thu được là: 2,81 + 4 = 6,81g 

—> Chọn D. 

Qua một vài ví dụ nêu trên, ta thấy những bài 
toán hóa học có thể sử dụng phương pháp tăng 
giảm khối lượng thì thường cũng có thể được giải 
theo phương pháp bảo toàn khối lượng. Thông 
thường việc tỉnh theo phương pháp tăng giảm khối 
lượng đơn giản hơn, ngắn gọn hơn việc tính theo 
định luật báo toàn khối lượng. Tùy theo trình độ 
phát triển tư duy, học sinh có thể sử dụng phương 
pháp tăng giảm khối lượng hoặc định luật bảo toàn 
khối lượng ® 
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MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 


TRONG ĐỀ THỊ OLYMPIC QUỐC TẾ 
MÔN HÓA HỌC LẦN THỨ 35 


ác câu hỏi sau đây được trích từ phần thi lý 
(cha của của kỳ thi Olympic quốc tế 
môn Hóa học lần thứ 35. Toàn bộ phần thi 

lý thuyết có tổng số điểm tối đa là 125 điểm. 

Câu 1: Độ tan s (mol/l) của Th(1O3)x là một hàm 
của tích số tan Ko : được chỉ ra bởi phương trình: 

a. s = (K//128)1/4 h. s = (K,/256) 1/5 

.S= 250K, 1/4 . $s= (128K, )1/4 

B.S= (256K,)1⁄5 Í.s= (K,/128)1⁄5 

(1 điểm) 

Câu 2: Phương trình nào sau đây được dùng để tính 
chính xác nồng độ [H*] của dung dịch HCI tại bất kỳ 
nồng độ nào? Xu = 1014) 

8. [H*] = 

b. [H*] = Bha + Ku/[H*] 

s. HT = CHọI + Kự 

ú. [H*] = Cho - Kụ/[H*] 

(1 điểm) 

Câu 3: Khối lượng mol của glucozơ eHa0ạ là 180 
g/mol. Na là hằng số Avogadro. Phát biểu nào sau đây 
không đúng? 

a. Dung dịch glucozơ 0,5M được chuẩn độ bằng 
cách hòa tan 90g glucozơ trong nước tạo ra 1.000ml 
dung dịch. 

b. 1 mmol glucozơ có khối lượng 180mg. 

cœ. 0.0100 mol glucozơ chứa 0,0100 x 24 x NA 
nguyên tử. 

ú. 90,0g glucozơ chứa 3 x Na nguyên tử cacbon. 

e. 100ml dung dịch 0,10 M chứa 18g glucozơ. 

(1 điểm) 

Câu 4: Nếu khối lượng riêng của chất lỏng B là p 
(g/cm), M là khối lượng mol của B và Nạ là hằng số 
Avogadro thì số phân tử B trong † lít chất này là: 

a. (1000 xp)/(MxNa)  b. (1000 x px Na)/M 

(6. (NA x p)/M x 1000) ú. (Na x px M)/1000 

(1 điểm) 

Câu 5: Hằng số cân bằng của phản ứng: 

AgaCr0x (rắn) + 20l(aq) <» 2AgCl(rắn) + Gr0x^-(aq) 
được chỉ ra bởi phương trình: 

a. K = Ks(Ag2cro4)/Ks(Agcl) 

ù.K= c(Ag20r04) S(Ag0)” 

" .. Ki ˆ Lê(A001)2 s(Ag2Cr04) 

Ks(AgCI) s(Ag20r04) 
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NGUYỄN HỮU THỌ 
Cao đẳng Sư phạm Gia Lai - Tỉnh Gia Lai 


e8.K= Ks(Ag2cr04)/Ks(AgGI) (1 điểm 
Câu 6: Cần bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00M 
thêm vào 100,0ml dung dịch HaP0 0,100M đổ nhận 
được dung dịch đệm photphat với pH = 7,2? (các giá 
pKạ của HạP0a là: pKạ+ = 2,1; pKạa = 7,2; pKạa = 12,0). 
a. 5,0ml h.100ml c.150mL d. 200m 
(1 điểm 
Câu 7: Dung dịch chứa HạPOx và/hoặc NaHaP0; 
được chuẩn độ bằng dung dịch bazơ mạnh chuẩn. 
Đường cong chuẩn độ được chỉ ra bởi hình vẽ: 
- Trường hợp a: Mẫu chỉ chứa HaPOa 


s.a JƑ 





` 


« 
.Ï ï ớŠ, nHƯƯỶỸ}ẽ“Ư}YỲYYHuxrvesevc 002922 co H0 sự s00 2x cgvigevvgvevveveevsevvegvsZ><-eev0errrv 


Thể tích Ảng dịc! h .— (ml) 
a. Đường cong A h. Đường cong B 
c. Đường cong Ö d. Đường cong D 
- Trường hợp b: Mẫu chứa cả 2 chất trộn theo tỷ 
lệ về số mol HạP0a : NaHaP0Ox = 2:1 
a. Đường cong A h. Đường cong B 
c. Đường cong Ê d. Đường Cong D 
- Trường hợp c: Mẫu chúa cả 2 chất trộn theo tỷ 
lệ về số mol HaP0Ox : NaHaP0x = 1:1 
a. Đường cong A h. Đường cong B 
c. Đường cong d. Đường cong D 
(1,5 điểm 
Câu 8: Hệ nhiên liệu/oxi hoá chứa N,N dimetyi- 
hydrazin (CHạ)2NNHạ và N¿Ox (cả hai ở dạng lỏng) 
được dùng phổ biến trong các động cơ phản lực ( 
không gian). Hỗn hợp này được trộn sao cho chỉ tạo ra 
sản phẩm là Na, 002 và H20 (đều ở dạng khí). Hỏi cố 
bao nhiêu mol khí được sinh ra từ 1 mol (CHa)aNNHz? 
a. 8 h. 9 c. 10 d. 11 e.12 
(1 +“ 
Câu 9: Điện phân hoàn toàn 1 mol nước đòi hỗ 
một lượng điện sau (F là hằng số Faraday): 
a.F h.4/3F c. 3/2F ,.:2Ƒ e.3F 
(1 diểml 
Câu 10: Xác định hạt X trong các phản úng h 
nhân sau: 
- Trường hợp a: ®8.o7n + lạn —> Š52sN¡ + X 
: ⁄ Sø 12 (72) 
Hóa học & Ứng dụng - 2007 
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a. alpha h: beta £. gamma (. neutron 
- Trường hợp b: 139;.Te + “1H -› †31;21 + X 

a. alpha h. beta °.gamma d. neutron 
- Trường hợp c: “14s2Pb -> 2†4aaBi + X 

a. alpha h. beta 06. gamma d.neutron 
- Trường hợp d: 23+Na + lon -> ““++Na + X 

a. alpha b. beta c. gamma d.neutron 
- Trường hợp e: !3gƑ + lạn -> 2ÖsF + X 

a. alpha h. beta œ. gamma đ.neutron 


(2,5 điểm) 
Câu 11: 10ml dung dịch HGI 0,50M và 10ml dung 
dịch NaOH 0,50M, cả. hai đều ở cùng một nhiệt độ, 
được trộn trong một thiết bị đo nhiệt. Khi nhiệt độ tăng 
một lượng T sẽ được ghi lại. Hãy đánh giá sự gia tăng 
của nhiệt độ nếu chỉ dùng 5ml dung dịch NaOH 0,50M 
thay cho 10ml ở trên? Coi nhiệt mất mát là không 
đáng kể và tỷ nhiệt của 2 dung dịch là bằng nhau. 
a. (1/2) x AT h. (2/3) x AT 
ÿ. (3⁄4) x AT đ. AI 
(1 điểm) 
Câu 12: Axit nào mạnh nhất trong các axit sau? 
HCl0ạ, HGI0a, HCIO2, HGI0 


a. Axit pecloric (HlOa)  b. Axit cloric (HGl0a) 
ƒ. Axit clorơ (HGlO›) d. Axit hypoclorơ (HGIO) 
e. Các axit trên mạnh bằng nhau vì cùng chứa clo 
(1 điểm) 
Câu 13: Nguyên tố nào sau đây có năng lượng ion 
hoá thứ ba lớn nhất? 
a.B h.C -c.N d. Mg ø. AI 
(1 điểm) 
Câu 14: Nguyên tố chu kỳ 2 nào có 6 năng lượng ion 
hoá đầu tiên (TE tính theo đơn vị e@V) được liệt kê dưới đây? 
a.B h. œ.Ñ đ. O §.F 


[E, | IE, |IE | lE | IE, IE, 
L1 | 2 | 48 | & | 39240. 


(1 điểm) 

Câu 15: Trong một điều kiện xác định nào đó của 
nồng độ và nhiệt độ, HNOạ phản ứng với Zn và tạo ra 
sản phâm khí là NO› và NO theo tỷ lệ số mol là 1:3. 
Cần bao nhiêu mol HNOa đủ để phản ứng với 1 mol Zn? 
a 22 b.24 c.26 d28 e.30 (t.32 

(2 điểm) 

(Xem đáp án trang 30) 


XAPHIA VÀ RUBI 


aphia và rubi là hai loại đá quí rất có giá 

X trị. Người ta quen gọi xaphia là lam ngọc và 

rubi là hồng ngọc (nhân dân ta gọi tắt là 

đá đỏ) vì màu sắc của chúng. Ở nước ta có các mỏ 
rubi ở Yên Bái và Quỳ Hợp (Nghệ An). 

Nhìn màu sắc của chúng ít ai ngờ rubi và xaphia 
lại có thành phần hóa học gần giống nhau. Thành 
phần chính tạo nên xaphia và rubi là nhôm oxit 
(AlaO0a). Nếu chính xác phải nói xaphia và rubi có 
thành phần chính là corundum. Gorundum là khoáng 
vật chứa trên 90% nhôm oxit. Nhôm øoxit có màu 
trong suốt nhưng thực tế corundum có màu đục do 
có chứa các tạp chất (thường là các oxit kim loại). 
orundum rất cứng (chỉ kém kim cương, bonitrua, 
cacborundum), nhiệt độ sôi và nhiệt độ nóng chảy 
rất cao. Xaphia có màu xanh vì trong thành phần 
của nó chứa một lượng nhỏ Fe2+, Fe3†, TiẾ† còn 
rubi có màu đỏ vì nó chứa một lượng nhỏ Gr3*, 

Vì sao xaphia và rubi lại quý đến vậy? Từ xa xưa, 
vì thấy chúng có màu sắc đẹp, cứng và bền nên con 
người đã sử dụng làm đồ trang sức. Ngày nay chúng 
được sử dụng trong rất nhiều ngành công nghiệp hiện 
đại, nhất là ngành điện tử học lượng tử. Thiết bị phát 
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quang lượng tử đầu tiên chế tạo năm 1960 là laze rubi. 
Tia laze có thể đốt nóng mạnh và hết sức tập chung 
nên có thể đốt thủng không chỉ tấm kim loại nà cả kim 
cương nữa. Mặt khác tia laze có thể truyền thông tin đi 
xa gấp hàng trăm nghìn lần so với sóng vô tuyến. 
Trong y học tia laze còn dùng để chữa bệnh, mổ laze 
là một thành tựu lớn của thế kỷ XX. Hiện nay tuy có 
những hợp chất bán dẫn, khí cacbonic, hỗn hợp khí 
neon và heli.. nhưng rubi vẫn là một trong nhữnh vật 
liệu tốt nhất. Ngoài ra đá quý còn là quả tim trong các 
đồng hồ đeo tay, đồng hồ đo điện, các máy đo tự động. 

Tuy vậy, lượng đá quý trong tự nhiên rất ít ỏi không 
thể đáp ứng được nhu cầu của ngành công nghiệp hiện 
đại ngày càng phát triển. Ngày nay xaphia và rubi có 
thể điểu chế nhân tạo bằng cách nấu chảy nhôm oœxit 
với một lượng nhỏ oxit của kim loại tạo màu ở ngọn 
lửa hyđrô - oxi hoặc hổ quang điện rồi cho kết tỉnh 
thành những đơn tinh thể lớn. Đá quý nhân tạo có 
phẩm chất không thua kém gì đá quý tự nhiên, giá 
thành giảm, sản xuất được hàng loạt nên thỏa mãn 
được nhu cầu sản xuất công nghiệp. 

(Phạm Văn Hoạt - lớp Hóa 39A - Đại học Sư 
phạm Thái Nguyên sưu tầm) 
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SƯ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG 


rong vài thập niên trở lại đây, công nghệ hóa học 

cùng với các ngành khoa học khác đã có những 

bước phát triển vượt bậc cả về chất và lượng. Và 
thành quả của nó mang lại không ai có thể phủ nhận được: 
đời sống vật chất và tinh thần của con người được nâng 
cao, các dịch vụ phục vụ tốt hơn.. Tuy nhiên, kèm theo 
những mặt tích cực của nó là không ít những hệ quả 
nghiêm trọng, mà đầu tiên phải kể đến là môi trường. 

Có lẽ chưa bao giờ mức độ ô nhiễm môi trường 
(ÔNMT) lại đến mức báo động như bây giờ. Nó đã trở 
thành vấn đề của cả thế giới mà không phải chỉ riêng 
quốc gia hay vùng lãnh thổ nào. Quả thật, trong những 
năm trở lại đây thiên tai, hạn hán, bão lụt, lốc xoáy... liên 
tiếp xảy ra và lần nào cũng để lại hậu quả nghiêm trọng. 
Đó là hệ quả tất yếu của việc khai thác môi sinh một cách 
bừa bãi không có quy hoạch và tái sinh. Ngoài ra, các 
căn bệnh hiểm nghèo (ung thư) cứ “bắt tay” nhau và 
ngày càng nhiều. Đó cũng là hệ quả của việc môi trường 
bị ô nhiễm do sự phát triển ồ ạt của công nghệ trong đó 
có nguồn gốc từ hóa học. Trong phạm vi bài này, chỉ đi 
vào một số loại ÔNMT có tác nhân từ hóa chất. 

1. Ô nhiễm không khí 

Khí quyển của chúng ta được chia thành nhiều 
tầng, trong đó có tầng ozon. Ozon (ozone theo tiếng 
Hy Lạp nghĩa là “tỏa mùi”), được Friederich Schoben 
người Thụy Sỹ phát hiện năm 1840 và năm 1858 đã 
được Houzeau người Pháp xác định là thành phần quan 
trọng của khí quyển. 

0zon do 3 nguyên tử oxi kết hợp với nhau, chúng 
được hình thành dưới tác động của bức xạ mặt trời, 
sấm sét.. Độ dày, mỏng của tầng ozon ở mỗi nơi là 
không giống nhau. Tầng ozon có tác dụng quản trọng 
trong việc ngăn cản các tia cực tím nguy hiểm từ mặt 
trời chiếu xuống trái đất. 

Hiện nay, tầng ozon đã bị báo động là đang 
“thủng” nghiêm trọng. Hiện tượng này được giải thích 
có nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân 
là do các khí thải công nghiệp như CFG, NO›.. Những 
dữ liệu năm 1994 của UNEP-WMO (Tổ chức môi 
trường thế giới) đã chứng minh rằng các hợp chất hữu 
cơ có chứa clo và brom khi đi vào tầng bình lưu đã giải 
phóng nguyên tử clo và brom, đưa chúng về chu kỳ 
xúc tác phá hoại ozon. Axit clohydric do núi lửa phun 
ta không hòa tan được trong nước khí quyển và không 
bị nước mưa quét sạch trước khi đi vào tầng bình lưu. 
Năm 1979, người ta mới phát hiện ra tầng ozon đang 
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bị bào mòn và cho đến nay đã bị thủng ở rất nhiều 
nơi. Theo ước tính, khi tầng ozon giảm 10% thì lượng 
tia cực tím tăng lên khoảng 13%. Và cứ giảm 11% 
0zon thì sẽ làm tăng 2% trường hợp ung thư đa. 

Một số tác nhân gây thủng tầng øzon: 

Các chất clofloucacbon (CFC) có tác dụng làm 
phồng các tấm cách nhiệt (cách âm) và dung môi 
trong công nghiệp điện tử, cơ khí, chất làm lạnh trong 
tủ lạnh, chất đẩy trong các bình xịt tóc.. là một trong 
những tác nhân nguy hiểm nhất với tầng ozon. Loại 
hay dùng nhất là Freon, có thời gian tồn tại rất lâu dài, 
từ 50-400 năm tùy loại. Chúng bay lên không trung 
tận tầng cao nhất của khí quyến, gặp các tia cực tím 
và bị vỡ ra làm clo được giải phóng. Mỗi nguyên tử clo 
phá hủy một phân tử ozon và để tạo thành một phân 
tử Cl0, oxit này lại phản ứng với một oxi nguyên tử để 
tái tạo clo nguyên tử, sau đó, tiếp tục phá hủy một 
phân tử ozon khác. Một nguyên tử clo có thể phá hủy 
khoảng 100 nghìn phân tử ozon trước khi bị phản ứng 
trở lại thành dạng ổn định gọi là “bình chứa”. 

Rất may, hiện nay, chất này đã bị cấm sử đụng. 
Nhưng không phải vì thế mà tầng ozon không tiếp tục 
bị thủng, lượng tàn dư của nó trong khí quyển vẫn còn, 
thêm vào đó các oxit của nitơ và lưu huỳnh cũng có 
tác hại tàn phá tương tự. 

Hậu quả của việc thủng tầng ozon tới khí hậu: giảm 
thời gian có nắng, đồng nghĩa với việc thời gian mưa 
sẽ tăng lên. Đất đai không có vôi, tăng nồng độ axit 
dẫn đến cằn cỗi. 

Hậu quả trực tiếp với con người: tăng rối loạn tìm 
mạch, hô hấp, các bệnh phổi, hen, ung thư phổi, ung 
thư da và các bệnh da liễu.. 

Với các công trình nghệ thuật lịch sử: đá bị ăn 
mòn, mặt ngoài công trình bị cáu bẩn, các bộ phận 
kim loại gí sét nhanh chóng... 

2. Ô nhiễm nguồn nước 

Nước là nguồn sống của con người và mọi loại sinh 
vật, ngoài ra nó rất cần thiết cho rất nhiều ngành công 
nghiệp và nông nghiệp.. Tuy nhiên hiện nay, nguồn 
nước đang bị ô nhiễm nặng nể. 

Có nhiều nguyên nhân gây ô nhiễm nguốn nước 
trong đó có một số nguyên nhân sau: 

a. 0 nhiêm hóa học: 

Do các chất thải công nghiệp chưa được xử lý, bao 
gồm chất thải vô cơ và chất thải hữu cơ. Nhiếu chất 
chỉ cần với hàm lượng 1mg/lít cũng đủ để giết chết 
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các động vật (như cromat, xianua..), cũng có thể là 
hyđrocacbua, các chất tẩy rửa. Chất bẩn từ quân áo, 
chất thải từ phân người có khoảng 4,9g phốtpho/ngày. 
Hậu quả là nếu thải vào nguồn nước sẽ làm tăng 
nhanh các sinh vật nổi và thủ tiêu dần một số động 
vật khác dưới nuớc. 

Nước thải ở các hệ thống thoát nước đô thị, các lò 
sát sinh, trại chăn nuôi, nhà máy thực phẩm, nhà máy 
giấy.. Lượng chất hữu cơ này trong nước đã tiêu thụ 
một phần không nhỏ lượng oxi hòa tan trong nước và 
hệ quả là làm chết các động - thực vật nước. 

b. 0 nhiêm nhiệt học: 

Các chất hữu cơ của nhà máy nhiệt điện và điện 
nguyên tử đã làm tăng nhiệt độ của nước. Nước nóng 
sẽ làm tỷ lệ oxi hòa tan trong nước giảm. Khiến cho 
các loài thủy sản dễ bị ngạt thở, rối loạn chu kỳ sinh 
học, thậm chí dẫn tới hủy diệt một số loài. 

c. Ô nhiễm có nguồn gốc nông nghiệp: 

Nguồn gốc của loại này chủ yếu do hàm lượng nitơ 
trong đất quá mức cho phép vì dùng phân hóa học 
không đúng cách và không đúng liều lượng, hoặc sử 
dụng phân chuồng chưa qua xử lý các độc tố. Các độc 
tố đọng lại trong các loại thực phẩm, vật nuôi sẽ xâm 
nhập vào cơ thể con người khi sử dụng. Một nguồn ô 
nhiễm nông nghiệp khác là do sử dụng quá liều lượng 
các hóa chất diệt cỏ, trừ sâu hại.. Các hóa chất này 
tồn tại rất lâu trong đất, gây ảnh hưởng không chỉ đến 
nguồn đất mà còn cả nguồn nước và tất yếu sẽ ảnh 
hưởng trực tiếp đến con người. 

Các tác hại khi bị ô nhiễm nguồn nước: 

- Đối với các loại động thực vật trong nước: Động 
thực vật sống được trong nước là do quang hợp được từ 
ánh sáng mặt trời kết hợp với việc sử dụng oxi hòa tan 
trong nước để hô hấp, quang hợp. Đồng thời, chúng 
cũng lấy các chất dinh dưỡng trong nước để sống. Khi 
các chất thải hữu cơ đổ vào nước, chúng sẽ làm giảm 
lượng oxi hòa tan trong nước, một số hợp chất hữu cơ 
tích tụ, đóng váng, kết bè trên mặt nước làm giảm khả 
năng quang hợp của các loài thực vật, chưa kể đến các 
chất độc hại mà những nguồn chất thải này mang đến. 
Hậu quả là nhiều loại vi sinh vật bị chết, có loại bị 
nhiễm độc. Và hậu quả thật khó lường khi con người 
tiêu thụ các thực phẩm từ những nguồn nhiễm độc này. 

- Đối với con người: Do dùng nước sinh hoạt bị ô 
nhiễm để ăn uống, tắm rửa, người ta có thể bị nhiễm 
khuẩn gây bệnh phổ biến, các bệnh dạ dày, ruột, 
nhiễm virut, viêm gan, nhiễm ký sinh trùng, giun 
sán.. Ngoài ra, bị các khoáng chất độc hại xâm nhập 
cơ thể như: thủy ngân, chì, antimon, các nitrat làm 
thay đổi hồng cầu, ngăn cản quá trình cố định oxi, 
rất nguy hiểm, gây tỷ lệ tử vong cao ở trẻ sơ sinh. 
Nước nhiễm độc flu khi uống có thể gây hỏng men 
răng... 
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3. Ô nhiễm đất 

Đất có thể bị ô nhiễm tự nhiên do thành phần của 
nó. Từ quá trình hình thành vỏ trái đất, đất đá đã chứa 
sẵn trong nó những kim loại và á kim. Ở một liều lượng 
nhất định trong khi khai thác sử dụng và qua các phản 
ứng hóa học tiếp theo, những kim loại và những á kim 
đều độc hại với con người và động vật trên trái đất. 

Nhưng đất cũng có thể bị ô nhiễm do các hoạt 
động của con người bằng các chất gây ô nhiễm hữu 
cơ vi mô trực tiếp thấm dần xuống đất qua sự hấp thụ 
của cây cối hoặc theo các mạch nước ngầm. Từ đó 
theo đường tiêu hóa hoặc bụi bặm tác động tới cơ thể 
con người và động vật, gây ung thư, hay đột biến gen.. 
Cây trồng cũng có thể bị lây nhiễm các chất độc vô 
cơ qua không khí, theo gió thấm vào cành lá. 

Những nơi thường bị ô nhiễm đất nghiêm trọng là: 
quanh các mỏ khoáng sản, các vùng nông nghiệp thâm 
canh sử dụng phân phốt phát với liều lượng cao, vùng 
trồng nho sử dụng nhiều GuS0a, vùng tiếp giáp các xa 
lộ, các sân bay lớn, vùng công nghiệp tập trung, bãi rác 
thành phố, bùn nạo vét từ cống rãnh, ao hồ, sông ngòi... 

Một nguyên nhân gây ô nhiễm đất nông nghiệp hiện 
nay là do sử dụng các loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, 
thuốc tăng trưởng kích thích không đúng liều lượng và 
không đúng quy định. Lượng tích tụ lâu dài của các nguồn 
này gây ô nhiễm nghiêm trọng tài nguyên đất nông nghiệp, 
ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và sức khỏe con người. 

Trên đây là một số loại hình ÔNMT phổ biến và 
nghiêm trọng nhất hiện nay. Trên thực tế sự phát triển 
của ngành công nghiệp hóa học không trực tiếp gây ra 
ÔNMT, tuy nhiên nó lại gián tiếp gây ra điểu đó. 
Nguyên nhân trực tiếp của hiện trạng môi trường hiện 
nay là do ý thức của con người. Trong quá trình khai 
thác tự nhiên chúng ta đã vô tình tàn phá, bòn rút nó 
quá mức cho phép mà không có sự bảo tồn và tái sinh. 
Môi trường là nơi để chúng ta khai thác phục vụ cho 
cuộc sống đồng thời cũng là “ngôi nhà chung” của toàn 
thế giới. Việc tàn phá môi trường của một quốc gia hay 
vùng lãnh thổ không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quốc 
gia đó mà còn đến các quốc gia khác. Vấn đề cấp thiết 
hiện nay là cần nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ 
môi trường của mọi người nhằm cải thiện và tái sinh 
môi trường sống. Đó không chỉ là trách nhiệm của các 
nhà hóa học mà là của tất cả mọi người. 

Công tác giảng dạy hóa học trong trường phổ 
thông, các giáo viên hóa học nói riêng và các bộ môn 
khác nói chung, cần phải có sự liên hệ đến việc bảo 
vệ môi trường trong một số bài dạy phù hợp nhằm 
nâng cao ý thức của học sinh phổ thông. 

Cuối cùng hãy cùng chung tay để giữ gìn một môi 
trường sống trong sạch và lành mạnh. 

(Nguyễn Trung Kiên - lớp Sư phạm Hóa K28A - 
Đại học Quy Nhơn - Tỉnh Bình Định sưu tầm) 
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DIOXIN VÀ CUỘC CHIẾN TRANH CỦA MỸ 
Ở VIỆT NAM 


chịu đựng sự đau đón cả về tỉnh thần và vật 

chất do cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam 
để lại. Đã đến lúc toàn nhân loại nhìn thẳng vào sự 
thật đau lòng mà đế quốc Mỹ đã để lại cho người dân 
Việt Nam: hơn trắm ngàn nạn nhân mang di chứng 
chất độc màu da cam, hàng chục khu vực còn chịu sự 
ảnh hưởng của dư lượng dioxin. Vậy dioxin là gì, chất 
độc màu da cam ảnh hưởng đến con người như thế 
nào? Hẳn nhiều người còn chưa biết. 

Chất độc diệt cây (antiplan) là những chất độc hóa 
học thường được sử dụng dưới dạng bột, keo, dung 
dịch và được phun rải bằng các phương tiện trên 
không hoặc trên bộ... để phá. hoại mùa màng hoặc các 
thảm thực vật, nhiều loại chất độc còn gây tổn thương 
cho con người và động vật. 

Chất độc diệt cây được quân đội Mỹ sử dụng vào mục 
đích chiến tranh từ năm 1940 và tìm ra trên 1.000 chất 
phá hoại hoa màu và trên 12.000 chất làm rụng lá. Trong 
những năm 1950 - 1954, lân đầu tiên quân Anh sử dụng 
chất hóa học diệt cây vào mục đích quân sự ở Malaysia. 
Từ năm 1961, Mỹ tiến hành chiến tranh hóa học ở Việt 
Nam với quy mô lớn nhất. Mỳ đã sử dụng 72 triệu lít trên 
chiến trường đủ 17 loại chất độc diệt cây chủ yếu là chất 
độc da cam, chất trắng, chất xanh, chất đỏ tía.. Chúng 
được gọi với cái tên như thế là theo màu của các vệt sơn 
quanh các thùng chứa, nhưng khi phun dải đều có màu 
trắng. Vậy mức độ của từng chất ấy ra sao? Tại sao 
chúng chỉ quen với cách gọi là chất độc màu da cam? 

Chất trắng (White): Một chất diệt cây có tác dụng 
làm khô kiệt đất đai, diệt cỏ và có khả năng tồn tại lâu 
trong đất. Kết quả thí nghiệm của Trường Đại học Yale 
(Mỹ) cho thấy: sau 467 ngày hàm lượng chất trắng còn 
lại trong đát là 80 - 96,6%. Chất trắng được sử dụng thí 
nghiệm ở Việt Nam từ năm 1967 và có hiệu quả hơn so 
với chất đỏ tía (Purle) và da cam (Orange), sau đó được 
sử dụng với quy mô lớn để triệt hại rừng già ở dạng dung 
dịch nước, nồng độ 25%: gây hại cho nhiều loại thực vật 
thân gỗ, mạnh hơn chất da cam và chỉ phun một lần là 
đủ triệt phá rừng. Do khả năng tích tụ trong các lớp đất 
sâu, nên có thể diệt cả những cây có rễ ăn sâu, liều 
lượng sử dụng 15 - 16kg/ha. Khối lượng chất trắng đã sử 
dụng ở Việt Nam khoảng 20 triệu lít, chiếm khoảng 28% 
chất độc hóa học diệt cây đã sử dụng. 

Chất xanh (Blue): Chất này tác động lên thực vật 
bằng cách rút nước của lá cây, gây héo úa mạnh dối 
với cây cối. Lá cây gặp chất độc bị khử nước, cuộn 


G' hơn 30 năm, nhiều con người vẫn đang 
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tròn lại và rụng trong vòng từ 2 - 4 ngày. Để triệt phá 
toàn bộ sự sinh trưởng, quân đội Mỹ đã phưn đải nhiều 
lần với liều lượng 8kg/ha. Đối với lúa nước, chất xanh 
gây ảnh hưởng xấu đến quá trình tạo hạt, cây vẫn có 
về phát triển bình thường, liều lượng để sử dựng diệt 
cây lúa từ 3 - 4kg/ha. Chất xanh được sử dụng từ năm 
1967 đến khi Sài Gòn được giải phóng tháng 4 - 1975. 
Khối lượng đã sử dụng là 8 triệu lít. 

Chất hồng (Pink): Chất diệt cây loại lá rộng. Liều 
lượng sử dụng làm rụng lá 18 - 36kg/ha, diệt cây lá 
rộng 13kg/ha, diệt cây lúa nước từ 30 - 60kg/ha. Chất 
hồng được sử dụng rộng rãi trong những năm đầu của 
cuộc chiến tranh hóa học - chiến dịch Ranch Hand do 
quân đội Mỹ tiến hành ở Việt Nam. Khối lượng đã sử 
dụng là khoảng 454.898kg. 

Chất đỏ tía (Purple): Chất độc diệt cây thường được 
quân đội Mỹ dùng vào việc khai quang làm trựi lá cây 
dọc theo các tuyến đường vận tải thủy bộ quan trọng, 
ngăn chặn hoạt động vận tải hay trú quân. Loại cây sứ 
vẹt, đước rất nhạy cảm với chất đỏ tía, lá rụng hoàn toàn 
sau một tuần bị phun dải, thường dùng với liều lượng 28 
lít/ha. Chất đỏ tía được quân đội Mỹ sử dụng những năm 
đầu của cuộc chiến tranh hóa học với 645.000 lf- 

Chất da cam (0range): Chất độc diệt cây có độc tính 
cao và được sử dụng nhiều nhất ở Việt Nam, ở đạng 
lỏng sánh như dầu, màu nâu thẫm, không tan trong 
nước, tan trong diesel và mỡ, dễ xâm nhập vào màng 
tế bào của lá, đặc biệt là loài cây kép. Chất da cam 
tương tác với hệ men của cây, ức chế quá trình quang 
hợp, làm ngừng trệ hình thành chất diệp lục cành lá, 
quả cây ngừng lớn và chết. Chất da cam chia lâm ba 
loại như sau: da cam I, da cam II và siêu da cam (hỗn 
hợp của cả hai chất da cam II và chất trắng). 

Chất da cam có thể diệt cây không bằng chất 
trắng nhưng rất nguy hiểm với người và do nó chứa 
tạp chất Dioxin. Đây là chất độc có độc tính cao nhất 
trong số các chất độc tổng hợp được biết từ trước đến 
nay, sản phẩm phụ hình thành trong quá trình điều 
chế chất da cam, là nguyên nhân gây ra các bệnh 
hiểm nghèo. Theo tính toán của các nhà khoa học Liên 
Xô cũ chỉ cần 1g dioxin cũng đủ giết 8 triệu người. Thế 
nhưng chất da cam dải xuống đồng ruộng, làng mạc 
Việt Nam chiếm tới 60% (trên 40 triệu lít) tổng khối 
lượng chất độc diệt cây mà quân đội Mỹ sử dụng, 
trung bình 163kg/ha cao gấp 28 - 30 lần quy định 
dùng trong nông nghiệp làm chất diệt cỏ. 

(Xem tiếp trang 46) 
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SỬ DỤNG VÀ TÌM KIẾM 
THÔNG TIN HÓA HỌC TRẼN INTERNET 


triển rộng khắp của hệ thống mạng thông 

tin toàn cầu - INTERNET - đã góp phần tạo 
nên sự phát triển vượt bậc của Việt Nam, trong đó 
có ngành Giáo dục và Đào tạo. Internet không chỉ 
trở thành cụm từ phổ biến mà còn là dấu hiệu phát 
triển của các trường học. 0ho đến năm 2007 tất các 
trường Đại học, Cao đằng và hầu hết các trường 
THPT ở các thành phố, thị xã đã lắp đặt hệ thống 
mạng nội bộ - (LAN: Local Area Network) và kết nối 
Internet băng thông rộng (ADSL: Asynchronous 
Digital Subscriber Line). Một số trường học cũng bắt 
đầu quảng bá hình ảnh trên Internet qua các web- 
site riêng. Đi cùng với sự phổ biến Internet, các hình 
thức học trực tuyến đã ra đời, điển hình như các 
website khoa học, các diễn đàn, hệ thống e-learn- 
¡ng tạo nên làn sóng mới trong học tập và nghiên 
cứu. Trong khuôn khổ của bộ môn hóa học, các 
website về hóa học, các diễn đàn về hóa học,.. đã 
tạo nên một cộng đồng hóa học trên Internet càng 
ngày càng phát triển lớn mạnh. 

Khi truy cập Internet, người dùng có thể sử dụng 
thông tin ở rất nhiều các website Hóa học, điển hình là 
các website Tiếng Việt như http://hoahocvietnam.com, 
hftp://hoachatvietnam.com, http:/@www.tudienhoahoc.com,.. 
các website Tiếng Anh như http:/www.theodoregray.com, 
hftp:/Awww.webelermenfs.com, http:/www.chemdex.0rg, 
http://www.einet.net/galaxy/Science/Chemistry. h†ml, 
http://ull.chemistry.uakron.edu/genoDbc/, 
http://dbhs.wvusd.kli2.ca.us, 
http://www.cfsan.fda.gov/~dms/chemist.htmI, 
http:/www.chem.ucla.edu,... đặc biệt các thông tin cần 
thiết sẽ có thể được lưu trữ ở một số hệ thống dữ liệu 
trực tuyến như bách khoa toàn thư mở Wikimedia 
(http://vi.wikipedia.org), hoặc Bách khoa toàn thư Việt 
Nam http://www.bachkhoatoanthu.gov.vn. 

Gác thông tin thường gặp người dùng có thể thấy 
trên rất nhiều website quen thuộc nhưng một số 
thông tin không có trên các website đã biết thì người 
dùng cần tìm kiếm như thế nào? Phương án thứ nhất 
là sử dụng các website danh bạ như http://www.dan- 
hbawebsitecom hoặc http:/www.webdanhba.com... 


N” từ những năm đầu thế kỉ XXI, sự phát 
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để tìm các website có thông tin tương ứng. Nhưng 
tiện ích đáng được lưu ý là công cụ tìm kiếm, điển 
hình là Google search (http:/www.g00gle.com.vn), 
chỉ với những từ khóa cần thiết về lĩnh vực quan 
tâm, người dùng có thể tìm kiếm những thông tin 
tương ứng. Người dùng có thể tìm thông tin bằng 
Tiếng Việt với Google bằng cách gõ nội dung thông 
tin cần tìm bằng Unicode (sử dụng bộ gõ Unikey 
hoặc Vietkey là thích hợp) hoặc tìm kiếm thông tin 
bằng Tiếng Anh để được thông tin rộng hơn. Trong 
Google có đẩy đủ các phương thức tìm kiếm nâng 
cao giúp chọn lọc thông tin được tìm kiếm một cách 
chính xác nhất. Ngoài Google search như đã trình 
bày ở trên công cụ 6oogle scholar 
(http://scholar.google.com.vn) là công cụ chuyên 
biệt trong tìm kiếm nguồn tài liệu học thuật, bao 
gồm các bài viết được giới đồng nghiệp hiệu chỉnh, 
luận án, sách, bài nghiên cứu sơ bộ trước khi in, 
bảng tóm tắt và các báo cáo kỹ thuật ở tất cả các 
lĩnh vực nghiên cứu trong đó có lĩnh vực hóa học, 
kể cả các bài báo hay các bản thảo cũng có thể 
được tìm thấy với Google scholar. Trong hóa học, 
một phần không thể thiếu là thí nghiệm, đối với 
Internet, thí nghiệm hóa học được cung cấp cho 
người dùng bằng video. Sử dụng công cụ 6oogle 
video (http://video.google.com) người dung có thể 
tìm kiếm được đoạn phim cẩn thiết. Ví dụ, chỉ với từ 
khóa “chemistry experiment”, Google video cho hơn 
1.000 kết quả tìm kiếm với khoảng chính xác gần 
50% trong đó những trang đầu tiên chiếm 80% kết 
quả như ý muốn. Việc tải phim từ Google video về 
máy tính cá nhân xin không trình bày nhưng cũng 
rất đơn giản, phương thức tải phim có thể tìm thấy 
khi sử dụng Google search với từ khóa “download 
phim từ google”. 

Như vậy nguồn tài nguyên tri thức trên internet 
là rất phong phú. Với những kỹ năng khác nhau, các 
cách tiếp cận khác nhau, việc làm chủ nguồn tri 
thức này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các học sinh, 
sinh viên, giáo viên, các nhà nghiên cứu.. 

(Đào Anh Quang - lớp Cao học khóa 16 - Đại 
học Sư phạm - Đại học Huế sưu tầm) 
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A. TRUNG HỌC CƠ SỞ 


PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN 





PHẦN II: PHẦN TỰ LUẬN 

Câu I: 

4FeSa + 1102 —> Fea0a (As) + 4502 (A4) 

902 + 02 ->§S0a (A2) 

S0a + HạO -> HạS0a (Aa) 

6HaS0Oa + 2Fe —> Fea(SOa)a (Aa) + 3502 + 6HaạO 
FeaÔa + 3HaS0a —> Fea(SO4)a + 3H20 

Fea(SOa)a + Fe -> 3FeS0a (As) 

Câu II: 


Zn + 2HDI —> Zn6l› + Hạ (Khí X: Ha) 

2KMnOa + 16H0I —> 2KI + 2MnCl› + 50a + 8HạO 
(Khí Y: Gl›) 

2KGI02 —-> 2KGI + 302 (Khí Z: 0a) 
Hạ + 0lạ -> 2H0I 

2Ha + 02 -> 2H20 (Dung dịch A: HOÌ) 


52 
- Số mol H; = số mol Zn = Sẽ = 0,8 (mol) 
- Số moi CỊ, = 2,5 số mol KMnO, = 


X3, 
- 29 XŠ 1Š _ 00s (moi 





- §ố mol O; = 1,5 số mol KClO; = 


Í 1,5x 30,625 ~ 0375 (mol) 
122,5 


- Khối lượng HCI = 0,1 x 36,5 = 3,360 
khối lượng HạO = 0,75 x 18 = 13,50 

3,65 x100 

13,5 + 3.65 





- C% của dung dịch A: = 21,28% 


Câu IH: 

1. Phương trình hóa học: 

(R000)a0aHs + 3NaOH —> 3RGOONa + CaHz(OH)a 
Khối lượng NaOH: “— —— =8 (9) 

- Khối lượng NaOH : tổ 


8 
~> Số mol NaOH = g:\ =0,2(mol) 
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18 
- Số C;H,(OH); = s = 0,02 (mol) 


- §ố mol NaOH phản ứng = 

= 3 x số mol CaHz(0H)a = 3 x 0,02 = 0,06 (mol) 

- Khối lượng NaOH dư = (0,2 - 0.06) x 40 = 5,6(g) 

Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

Khối lượng muối = 17,8 + (0.06 x 40) - 1,84 = 18,36(g) 

->m = 18,36 + 5,6 = 23,96(g) 

2. a. Đồng (màu đỏ) bám vào thanh kẽm, dung 
dịch mất dần màu xanh do phản ứng: 

Zn + GuS0a —> ZnS0a + Éu 

b. 0ó khí không màu thoát ra, có kết tủa trắng 
dung dịch có màu hồng. 

Ba + 2H20 + Ba(OH)› + Hạ 

Ba(OH)a + Naz§0, -» BaS0¿ + 2Na0f 

c. Bột CuO từ màu đen chuyển thành mâu đỏ. 


Hạ + CuO — —> Cu + HO 


d. Ống nghiệm đựng benzen phân 2 iỐp. lớp trên 
là benzen, do benzen không tan trong ước, ống 
nghiệm đựng rượu etylic thành chất lông đống nhất, 
do rượu etylic tan vô hạn trong nước. 

Câu EV: 

- Khối lượng mol của A: 2 x 30 = 8§6(g) 

Các phương trình hóa học: 

C02 + 2KOH -> K2G0O2 + H20 (1) 

c0: + KOH -> KHCOa (2) 

Gọi số mol KaCOa l x, số moi KHCOx là y. Theo 
đầu bài và các phương trình hóa học cé 

2x+y=0,14 
13§x+100y=11.,52 
Giải được x = 0,04; y = 0,06 
Số mol C0› = 0,1 (mol) 
6,2 - 0.1x44 
—> số mol H;O = 48 


= 0.1 mơi 


- Đặt công thức phân tử của Â- 


3 
C,H,O, có số mọi: c =095 (=Sf 


Số mol CO2 = số moi dzØ 

—> y = 2x mà số nguyên tử © = 0,1:0,05 = 2 

(12x 2) + (2x 2) + 16z = 60 -> z = 2. 

Vậy công thức phân tử của A- C;Hx0a. 

Vì A phản ứng được với Na và NaOH nên A là axit 
hữu cơ có công thức cấu tạo: CHa-COOH. 


Câu V: 
Các phương trình hóa học: 
CaH2OH + 302 —> 2002 + 3H20 
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GHaC00H + 20 -> 2002 + 2H0 

202H20H + 2Na > 202HzONa + Ha 

0Ha000H + 2Na -» 20Ha0OONa + H; 
_PHạC00H + Ca2H20H —> CHaC0002H; + H0 
Gọi số mol CaHz0OH là x; số mol CHaCO0H là y 


22 
x‡y= ——=0,25 và Ôx+2y= —” =065 
2x44 18 


Giải được x = 0,15; y = 0,1 

Theo lý thuyết nếu hiệu suất phản ứng 100% thì số 
mol etylaxetat thu được = số mol axit CHạ000H (rượu 
dư) = 0,1mol. Vì hiệu suất phản ứng 60% nên khối 
lượng este thu được là: 


60 
b= 01x —x88=5,28 
tú (g) 


B. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 










Câu sử 131 _Câu 28: ,. | Câu ẠT: '-T † ât |: B. 


¬n 11 Câu 18: B. [ Câu 19: €|€ 


Câu 49: ': Câu 50: 8` 


' ki 13: Ẳ- 
:© | Câu21: C 
Câu 29: B. 
Câu 37: D 

| Câu 45: B. 


Câu? C- 


| Câu 15: B. 







E Câu 14c 
Câu 22:- 
¡ Câu 30:- C- 
' Câu 38: 

. Câu 46: D_- 


Câu 39: D | Câ 
Câu 47: C | Câu48: B 





A. TRUNG HỌC CƠ SỞ 


Câu I (1 điểm): 

Những khí nào dưới đây có tỷ khối so với hyđro là 
nhỏ nhất: 

a. lo h. Neon 

Câu HH (2 điểm): 

Có 1 lọ hoá chất đang sử dụng dở và để lâu ngày 
trong phòng thí nghiệm nên trên tờ nhãn hiệu ghi ð 
lọ bị mờ chỉ còn lại † chữ cái căn bản là: 

"Na....' Biết rằng hợp chất trong lọ có thể là một 
trong các hợp chất sau: Hyđrocacbonat; hyđroxit, Hyđro 
sunfat hoặc muối phôtphat (NaaPOx). Một bạn học sinh 
đã làm thí nghiệm như sau: Lấy một mẫu hoá chất 
trong lọ cho tác dụng với axit HÔI và quan sát thấy có 
khí CO thoát ra. Dựa vào cơ sở đó bạn học sinh đã 
kết luận. Hoá chất trong lọ là chất NaHG0a. 

a. Em hãy cho biết xem bạn học sinh kết luận như 
vậy có đơn trị không. Hãy giải thích và viết các 
phương trình phản ứng. 

b. Em hãy chỉ ra chất nào trong số các chất mà 
đầu bài đưa ra giả thiết chắc chắn không phải là chất 
trong lọ. Giải thích? 

Câu III (2 điểm): 

Trộn 100g dung dịch chứa một số muối sunfat của 
kim loại kiểm nồng độ 13,2% với 100g dung dịch 
NaHG0a 4,2%. Sau khi phản ứng xong thu được dung 
dịch A có khối lượng m (dung dịch A) < 200g. 0ho 
100g dung dịch BaCls 20,8% vào dung dịch A, khi 


c. Flo d. Nitơ 
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phản ứng xong người ta thấy vẫn còn dư muối sunfat. 
Nếu thêm tiếp vào đó 20g dung dịch BaGl› 20,8% thì 
dung dịch lại dư BaGls và lúc này thì thu được dung 
dịch D. 

a. Hãy xác định công thức của muối sunfat kim loại 
kiểm ban đầu. 

bh. Tính nồng độ % của các chất tan trong dung 
dịch A và dung dịch D. 

c. Dung dịch muối sunfat kim loại kiểm ban đầu có 
thể tác dụng được với những chất nào dưới đây? Viết 
phương trình phản ứng: NazCOa, Ba(HG0a), AlaOa; 
NaAlO›; Na; AI; Ag; Aga0. 

Câu IV (2,5 điểm); 

Cho hai chất A và B (đều ở thể khí) tương tác hoàn 
toàn với nhau có mặt xúc tác thì thu được một hỗn hợp 
khí X có khối lượng riêng là 1,568g/I. Hỗn hợp X có khả 
năng làm mất màu dung dịch nước của KMn0Oa, nhưng 
không phản ứng với NaHC0a. Đốt cháy 0,896 lít hỗn 
hợp khí X trong 0s dư, làm lạnh sản phẩm cháy thu 
được 3,52g cacbon (IV) oxit và 1,085 dung dịch chất Y. 
Dung dịch chất Y khi cho tác dụng vừa đủ với dung dịch 
AgNOs thu được 1,435g một kết tủa trắng, còn dung 
dịch thu được khi đó cho tác dụng với dung dịch 
NaHCOa dư thu được 22,4mi khí (đktc). 

a. Xác định trong hỗn hợp X có những khí nào và 
tỉ lệ mol hay tỷ lệ thể tích là bao nhiêu? 

b. Xác định tên khí A, B và tỷ lệ thể tích đã lấy 
để phản ứng. 

c. Viết các phương trình phản ứng đã xảy ra. 
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Câu V (2,5 điểm): 

Tỷ trọng của hỗn hợp a gồm êtylen, propylen và 
hyđro (đktc) = pA g/I. Khi cho hỗn hợp đó đi qua xúc 
tác niken thì thu được hỗn hợp khí B. 

a. Hãy xác định xem ở những giá trị nào của pA 
hỗn hợp B không làm mất màu nước brom. 

b. Hãy tính thành phần hỗn hợp A (theo % thể 
tích); nếu pA = 0,741g/1 còn pB = 1,176g/l œ 


B. TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 


Câu 1: Điều nào là đúng trong các điều sau: 

R. Oxit axit chỉ ứng với 1 axit. 

B. Oxit bazơ chỉ ứng với 1 bazơ. 

É. Oxit axit không tác dụng với axit. 

D. Phản ứng của oxit bazơ với axit có thể là phản 
ứng oxihóa khử. 

Câu 2: Để nhận biết 3 chất: Al; Ala0a; MgO có thể 
dùng 1 hóa chất là: 

A. HOI B. HaS0Oa . NaOH D. H0 

Câu 3: Để tách Si0› từ hỗn hợp AlaOa + SiŨa + 
Fea0a có thể chỉ cần dùng: 

ñ. HÔI B. HF É. H20 D. NaOH 

Câu 4: Nung 2,1g muối RC0a (R là kim loại chỉ có 
hóa trị II). Lượng 00a bay ra cho hấp thụ hết vào 
100g dung dịch NaOH 20%. Sau phản ứng, thấy nồng 
độ NaOH dư trong dung dịch là 17,804. Kim loại R là: 

R. ¿n B. Mg 0. Ba D. Ga 

Câu 5: Điều nào là đúng trong các điều sau: 

A. Chỉ có các oxit ở thể khí như C0a, S0, N0›.. 
mới tác dụng với các bazơ kiểm. 

B. Chỉ có các bazơ không tan mới bị nhiệt nhôm. 

0. Bazơ tác dụng với axit luôn là phản ứng trung hòa. 

D. Bazơ kiểm tác dụng với muối tan không bao giờ 
tạo khí bay ra. 

Câu 6: Muối A tác dụng với kiểm hoặc axit đều 
thấy có khí bay ra. A là: 

A.NHẠOI B.NaaC04 0.Na¿S D. NHạHS 

Câu 7: Điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp gồm 
0,02mol HGI và 0,05mol NaCl theo phương pháp màng 
ngăn với | = 1,93A; t = 3000s thu được dung dịch Y. 
Nếu cho giấy quỳ tím vào X và Y thì thấy: 

A. X làm đỏ quỳ tím, Y làm xanh quỳ tím. 

B. X làm đỏ quy tím, Y làm đỏ quỳ tím. 

£. X làm đỏ quỳ tím, Y không đổi màu quỳ tím. 

D. X không đổi màu quỳ tím, Y làm xanh quy tím. 

Câu 8: Điển vào chỗ trống axit thích hợp trong các 
axit và hỗn hợp axÌt sau: 


A.HaS  B.HNQa .HF D. HƠI + HNO2 
- Hòa tan được thủy tỉnh là... 
- Hòa tan được Au là... 
- Hòa tan được Êu là.. 
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- Phản ứng được với dung dịch nước brôm là.... 

Câu 9: Trong các dãy axit sau, dãy nào được xếp 
theo thứ tự tính axit tăng dẩn: 

A. HaSOa, HạPOa; HạCOa; HzSi0a 

B. HCIO,; HGIOa; HCIO›; HGIO 

É. HF; HGI; HBr, HI 

D. HOI; CHaCOQH; Ha00a; CgHzOH 

Câu 10: 12,9g ôlêum HaS0a.nSO; phản ứng vừa 
vặn với 100ml dung dịch NaOH 3M. Công thức ôlêum 


đó là: 
A. HaSOa.SOa B. H2S0a.2S0› 
É. HaS0a4.350a D. HzS0,4S0; 


Câu 11: Dung dịch A chứa Ba(NO3)¿ + BaGlo. 
Thêm 60ml dung dịch HaS0¿ vào A. Lọc bở kết tủa 
sinh ra, dung dịch còn lại gọi là B. Để trưng hòa đung 
dịch B, cẩn vừa vặn dung dịch chứa 12g NaØ#_ ĐÐưng 
dịch HaS0ax đã dùng có 0 là: 

A. 0,5M B. 1,5M 0. 25M D. 35M 

Câu 12: Điều nào là đúng trong các đếếu sau khi 
nói về phản ứng thủy phân: 

A. Là phản ứng sinh ra HạO 

B. Là phản ứng có H20 tham gia 

C. Là phản ứng kết hợp với H20 

D. Là phản ứng phân tích 1 chất bằng #42Ø 

Câu 13: Khi các phản ứng sau xảy ra vớ tÿ $ sœ thức 
(vừa đủ) thì pH của dung dịch sau phản ứng sào Š sai 

A. HaS0a + 2NaOH —-› NaaSOx + 2HÐØ pH = 7 

B. C02 + 2NaOQH -> NaaCOa + Hz0 pH = ỉ 

É. NHa + HỘI -> NHạCI pH < 7 


dp 1 1 
D.NaCl + H„O ¡m ninh tế là † 


pH » / 

Câu 14: Hòa tan 121g muối ngậm nước 

Cu(N0Oa)a.nHzO được dung dịch B. Thêm WaØ#f đư vào 
B, thấy tách ra 4,9g kết tủa. n có giá trf 


ñ. † B. 2 6. 3 0.4 
Câu 15: Để bảo quản Na, người †a ngâm W4 trong: 
A.Dầuhỏa B. Ruguêtylic £. NŒc Ö Dấm 


Câu 16: 0ó các phản ứng: 
X1 + H0 -> NaOH + Ha† 
X2 + Ha0 —> NaOH 


Xa + Hạ0 “5 NaOH + Hạ† + Cla† 
Xa + Hạ0 ‹©> NaOH + HạO + G021 


X‡+_ X2 Xa X; lần lượt & 
A.Na NaaO NazCOx NaGCl 
B.Na Na¿GO0x NaOl| NazÐ 
É.NaaO Na NaGl NazC0› 


D.Na Na¿O NaGl NazCO› 
Câu 17: Hòa tan 6,44g một muối ngâm nước vào 
nước được dung dịch Â. 
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- Lấy một giọt dung dịch A mang đốt, thấy có ngọn 
la màu vàng. 

- Thêm dung dịch Babla dư vào A, thu được 4,66g 
tết tủa trắng không tan trong axit. A có công thức là: 
Â. FeSOa.7H20 B. NaaS0a.10H20 

0. NaaS0a.8H20 D. CaSOa.2Ha0 

Câu 18: Cho BaO vào dung dịch H;SOa được kết 
tủa A và dung dịch B. Dung dịch B có pH: 

Â. = 7 ".ẻ 7 

E.> 7 D. Có thể = 7 hoặc z7 

Câu 19: 0,06mol 002 hấp thụ vừa vặn trong dung 
địch 0,05mol Ba(OH)s. Lượng kết tủa sinh ra cân nặng: 

A. 3,94g B. 5,91g É. 788g D. 985g 

Câu 20: Trong các chất sau, chất nào tác dụng 
được với NaOH: 

ñ. AI B. Zn G. Sĩ D. Cả 3 chất trên 

Câu 21: Điều nào sau đây là đúng khi nói về sản 
xuất AI bằng phương pháp điện phân nóng chảy: 

A. Không dùng AlDla do AlDIa bị thăng hoa khi 
nung nóng. 

B. Thêm cryôlit để hạ nhiệt độ nóng chảy của 
Al20a và tăng tính dẫn điện của hỗn hợp. 

É. Khi điện phân nóng chảy, điện cực graphit tác 
dụng với 02 nên phải thường xuyên bổ xung điện cực. 

D. Cả 3 điều trên. 

Câu 22: Hòa tan một miếng AI vào dung dịch chứa 
0.05mol NaOH, thấy có 0,672 (đktc) Ha bay lên và còn 
lại dung dịch A. Gho vào dung dịch A dung dịch chứa 
0,065mol HGI thì lượng kết tủa sinh ra là: 

A. 0.78g B. 1,17g 0. 2,34g D. 1,56g 

Câu 23: Cấu hình electron nào là sai trong các cấu 
hình sau: 

A. Fe: 1s22s22pŠ3s23pô4s23dô 

B. Fe†2: 1s22s22p83s23pô4s23d4 

(. Fe†2: 1s22s22p83s23p63dô 

D. Fe†3: 1s22sZ2pŠ3s23pð4d5 

Câu 24: Cho a mol Fe vào dung dịch chứa b mol 
AgNOa, phản ứng xong, dung dịch còn lại chứa 
Fe(NOa)2 + Fe(NOa)a thì tỷ số b/a là: 


A.°-3 B. >2 ủ« zã D. 2d 5 và 
a a a a 
Câu 25: Khử hoàn toàn 39,2g hỗn hợp Fe + Fe0 + 
Fe20a + Fea0a cần 0,2 mol 00. Lượng Fe thu được là: 
. 35g B. 36g É. 37g D. 36g 
Câu 26: Nung nóng hỗn hợp FeS + FeSa trong 0› 
dư, thấy số mol 0a phản ứng bằng 1,5 lần số mol S0› 
sinh ra. Phần trăm khối lượng FeSa trong hỗn hợp là: 
A.4769% B.5769% £ÿ.6769% D.7769% 
Câu 27: Chọn câu đúng: Khi hai phân tử hyđro- 
cacbon no và không no có cùng số Ê (> 4) thì số đồng 
phân của chúng: 
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A. Bằng nhau 

B. Hyđrocacbon no có số đồng phân nhiều hơn 

É. Hyđrocacbon không no có số đồng phân nhiều hơn 

D. Số đồng phân mỗi chất có thể bằng nhau hoặc 
khác nhau phụ thuộc số cacbon trong phân tử. 

Câu 28: Để nhận biết 3 khí CaH; GaHx; ©aHạ có 
thể dùng: 

Ä. KMnÒ¿ và H20 B. Aga0/NHa và nước Bra 

É. KMnOa và nước Bra D. KMn0Oa và hơi HI 

Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn 0,448 lít 1 anken ở 
thể khí, cần hơn 2,24 lít 0. Các khí ở đktc. Anken có 
công thức phân tử: 

Câu 30: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp gồm 1 anken 
+ 1 ankan đều mạch hở, có cùng số mol, thấy >nC02/ 
>nHạO = 0,75. Hai hyđrocacbon đó là: 

Â. CHạ và ÔaHa B. CaHg và aHa 

6. ÔaHa và CaHa D. ÚaHạ và ÔaHs 

Câu 31: Rượu êtylic tan vô hạn trong nước do: 

A. Cùng có nhóm -0H: 02Hz0H H0OH 

B. Cùng có liên kết phân cực 

É. Có tính chất hóa học tương tự như nhau 

D. G2HzOH tạo liên kết hyđro với H20 

Câu 32: Đốt cháy mol rượu no mạch hở cần vừa 
vặn 2,5mol 0a. Rượu đó là: 

A. Mêtylic B. Êtylen glycol 

É. Prôpylen glycol D. Glyxârin 

Câu 33: 0ó thể nhận biết 3 chất: 0aHz0H; 
CHạ=CH-CHa-0H; CeHzOH bằng 1 hóa chất là: 

RA. Na B. CuO 

É. Dung dịch KMnOa D. Dung dịch rượu Bra 

Câu 34: Điều nào sau đây luôn đúng: 

A. Phản ứng tráng gương chứng tỏ tính oxihóa của 
anđêhit. 

B. Phản ứng với Hạ chứng tỏ tính khử của anđêhit. 

C. Anđêhit có thể vừa có tính oxihóa, vừa có tính khử. 

D. 1 mol anđêhit đơn chức khi tráng gương luôn tạo 
ra 2 mol Ag. 

Câu 35: Đốt cháy a mol anđêhit A sinh ra a mol 
H20. Mặt khác, a mol anđêhit tác dụng với AgaO dư/ 
NHa sinh ra 4a mol Ag. A chỉ có thể là: 


A. HGH0O B. H0 
CHO 
É. H =© - HO D. 1 và 2 đều đúng 


Câu 36: Đốt cháy 1 anđêhit no đơn chức, mạch hở 
thấy sinh ra 1,12 lít (đktc) 00a. Nếu cho sản phẩm 
cháy (002 và HO) từ từ qua dung dịch NaOH dư thì 
khối lượng bình NaOH tăng thêm là: 

RA. 3,5g B. 3,10 É. 25g D. 2,1g 

Câu 37: Để nhận biết các khí và hơi axêtylen, for- 
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manđêhit, axêtôn cơ thể dùng chất nào trong các chất sau: 

A.Cu(OH)a B.Agz0/NHẹ Ú.Hạ D. 0s 

Câu 38: Điều nào là đúng trong các điều sau: 

A. ©aH;0H và 0aHs-0-0Ha có cùng nhiệt độ sôi. 

B. CHaCOOH và HCO0-CHạ có cùng nhiệt độ sôi. 

Œ. Nhiệt độ sôi tăng theo trật tự GHaCO0H; HGO0- 
CHa; GaH;0H 

D. Nhiệt độ sôi tăng theo trật tự HGOO-CHaạ, 
CaH70H; CHaC00H 

Câu 39: Ứng với công thức ©„Hg0; có thể viết 
được số đồng phân axit, es†e: 

A. 2 axit + 4 este B. 3 axit + 3 este 

Ũ. 4 axit + 2 esfte D. 1 axit + 4 este 

Câu 40: 1 dung dịch axit RCOOH có khối lượng 
riêng d = 1,15g/ml. Thêm nước vào dung dịch này 
được dung dịch A. Dung dịch A có: 

A. d = 0,9g/ml B. d = 1g/ml 

0. d = 1,1g/ml D. d = 1,2g/ml 

Câu 41: Điều nào là đúng trong các điều sau: 

A. Phản ứng thủy phân este còn gọi là phản ứng 
hóa xà phòng vì luôn tạo ra xà phòng. 

B. Phản ứng thủy phân este chỉ xảy ra trong môi 
trường kiểm 

Œ. Phản ứng thủy phân este trong môi trường H20 
và axit luôn là phản ứng 2 chiều 

D. Thủy phân este trong môi trường kiểm luôn tạo 
ra muối và rượu 

Câu 42: Hóa hơi 9g este A trong 1 bình kín dung 
tích 4 lít, nhiệt độ bình 136,500 thấy áp suất bình đo 
được 1,26atm. Khối lượng phân tử A là: 

A. 46 úvŨ B. 60 đvỆ 

0. 74 đvỀ D. 88 đvỀ 

Câu 43: Thủy phân hoàn toàn 3,28g hỗn hợp 2 
este A + B cần vừa vặn dung dịch chứa 0,05 mol 
NaOH, thu được 1 muối của 1 axit hữu cơ đơn chức và 
hỗn hợp 2 rượu đơn chức đồng đẳng kế tiếp. A, B là: 

A. GHaC00-0Ha và GHa000-02Hp 

B. HaCO0-G2H; và CHaC00-02H; 

£. HCO0-2Hz và HGOO-DaH; 


D. H000-CHạ và HC00-02Hz 

Câu 44: Điều nào là sai trong các điểu sau: 

A. Các chất gluxit đều là rượu đa chức 

B. Glucôzơ và fructôzơ là đổng phân của nhau 

Œ. Sacarôzơ và mantôzơ là đồng phân của nhau 

D. Tinh bột và xenlulôzơ là đồng phân của nhau 

Câu 45: 0ó thể nhận biết các dung địch: giucôzơ, 
fructôzơ, CHa°HO; GHa0H bằng 1 hóa chất â- 

A.AgzO/NHa B.Na (.Na0H ĐÐ.€u(0H)a 

Câu 46: Số gam glucôzơ để điều chế 250ml cồn 
920 với hiệu suất lên men là 80% và đc.‡.0H = 
0,8g/ml là: 

A. 250g B. 350g É. 450g D. 550g 

Câu 47: Có 2 chất: CaH;-NO; và ©sRz+-Ø-NO; 

Điều nào đúng khi nói về 2 chất trên: 

A. Đều là hợp chất nitrơ 

B. Đều được điều chế bằng phản ứng ø8rø hóa 

§. Đều được khử bởi H mới sinh tạo thành amin 

D. Đều tạo ra Nạ, H20, CO¿ khi đốt chấy 

Câu 48: Cho anilin vào dung dịch HCi đứœ côất lỏng 
X. Lắc mạnh chất lỏng X được chất lông X đưœ chất 
lỏng Y. Thêm dung dịch NaOH vào Y được c&ất lòng Z. 
Hiện tượng quan sát của các chất lỏng X. Y, £ sẽ à: 

A. X2 lớp, Y đồng nhất, Z 2 lớp 

B. X2 lớp, Y đồng nhất, Z đồng nhất 

0. X đồng nhất, Y 2 lớp, Z 2 lớp 

D. X đồng nhất, Y đồng nhất, Z 2 lớp 

Câu 49: Phản ứng nào là đúng trong các g&&s ứng sau: 

A. NHa-R-CO0H <> NHạ?-R-00G- 

B. NHa-R-COONa + HGI -> NHạ*©f-R-POONa 

É. NHa-R-COONa + H0I —> NH--R-COCH + NaGl 

0. NHa+CI-R-COOH + Na0H -> 

_> NHa-R-COOW + WaCi + Hạ0 

Câu 50: A là 1 đồng đẳng của m#$#y@amin. Đốt 

cháy hoàn toàn A, thấy nụ; 20C0; =1 Â có công 


thức phân tử: 
B.  2HeNH; 


A. CaH;NHa 
Œ. C;Họ-NH› D. Ccli„:-NH; = 
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(Trần Văn Ngọc Tân - thôn Phong Thử 1 - xã Điện Thọ - huyện Điện Bàn - tỉnh Quảng Nam) 


> Mời các bạn giải ô chữ kỳ này 


1. Tên gọi khác của khí bùn ao? 6. Đây là kim loại nhẹ nhất. 

2. Phản ứng cộng mà giai đoạn trung gian có tạo 7. Tên một loại thuốc thông dụng dùng để phân 
ra cacboncation. biệt bazơ. 

3. Khí gây cười. 8. Nguyên liệu chủ yếu dùng để chế tạo thuốc nổ TNBT. 

4. Hỗn hợp đồng nhất giữa chất tan và dung môi. 9. Nguyên tố có một đồng vị duy nhất trong 

5. Hạt mang điện tích âm. tự nhiên. 





(Nguyễn Thanh Hải - lớp 11H - Trường THPT chuyên Bến Tre - Tỉnh Bến Tre) 


@? HỘP THƯ BẠN ĐỌC 


& Trong tháng 11, Tòa soạn đã nhận được thư Văn Hoạt, Đào Thị Huyền Trang, Hoàng Thị Vân - lớp 
và bài của các bạn: Hóa 39A - Đại học Sư phạm Thái Nguyên. 
©® Thành phố Hà Nội: © Tỉnh Phú Thọ: 


Sư phạm Hà Nội. Ì 
© Thành phố Đà Nẵng: lớp 9Aa - Trường THÉS Lâm Thao - huyện Lâm Thao. 


Vũ Quỳnh Duyên - lớp 11A+ - Trường THPT Trần Phú. Nguyễn Ngọc Bích - lớp 10A - Trường THPT Yên Lập 
@ Tỉnh Thái Nguyên: - huyện Yên Lập. 
Bùi Quang Tuấn - lớp 10 Hóa; Kiểu Bích Ngọc - lớp @ Tỉnh Vĩnh Phúc: 

12 Hóa - Trường THPT chuyên Thái Nguyên. Phạm Hà Thị Thu Hằng - lớp 9C - Trường THCS Tam 
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